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LỜI MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

 Hoạt động của các NHTM thƣờng đối m t với rất nhiều rủi ro. Hiện nay, 

c ng với quá trình đổi mới cơ chế quản lý là xu thế toàn cầu hóa, khu vực hóa đang 

di n ra ngày càng mạnh m  và trở thành xu thế tất yếu đối với bất k  nền kinh tế 

nào, điều đó c ng hoàn toàn đ ng đối với Việt Nam. Sau khi gia nhập vào tổ chức 

thƣơng mại thế giới (WTO), mức độ hội nhập của Việt Nam vào nền kinh tế toàn 

cầu ngày càng sâu và rộng. Hội nhập có thể mang đến cho các ngân hàng Việt Nam 

cơ hội trong việc học hỏi, tiếp thu kinh nghiệm quản trị c ng nhƣ tận dụng công 

nghệ tiên tiến, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ từ những quốc gia có nền kinh tế phát 

triển. Tuy nhiên, hội nhập c ng làm nảy sinh ngày càng nhiều những khó khăn và 

thách thức, mà thách thức khôn lƣờng đối với NHTM là những lực lƣợng rủi ro 

trong kinh doanh c ng với các yếu tố thị trƣờng ngày càng phức tạp đã đƣợc giải 

phóng và xuất hiện ngày một nhiều hơn và có tính chất phức tạp hơn. Bởi l : Sự đa 

dạng hóa sản phẩm tài chính ngân hàng thì mức độ rủi ro ngày càng lớn; môi trƣờng 

tài chính biến động không ngừng và khó kiểm soát, rất d  xảy ra phản ứng dây 

chuyền. Trong khi đó, các NHTM Việt Nam lại thiếu kinh nghiệm thực tế, l ng 

t ng trong cách điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh doanh tiền tệ. Vì vậy, 

song song với mục tiêu phát triển toàn diện thì quản trị tốt rủi ro để tạo ra một môi 

trƣờng kinh doanh ổn định đang là áp lực lớn của tất cả các NHTM Việt Nam hiện 

nay. 

 Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu các rủi ro trong hoạt động kinh doanh 

của ngân hàng thƣơng mại nhằm giảm thiểu những mất mát cho NHTM là vấn đề 

hết sức quan trọng, có ý nghĩa lý luận và thực ti n bức x c, cả trên bình diện toàn 

cầu c ng nhƣ ở từng quốc gia. Từ cuối năm 2002, để tăng cƣờng hơn nữa khả năng 

chịu đựng của ngân hàng thƣơng mại bởi tình huống xấu trong hoạt động kinh 

doanh, c ng nhƣ để đảm bảo tính an toàn của cả hệ thống, Ủy ban giám sát họat 
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động ngân hàng có trụ sở tại Basel đã ban hành các qui định để chuẩn hóa quản 

trịrủi ro thị trƣờng. Ở Việt Nam, đã có nhiều nhà nghiên cứu, nhà kinh doanh và đề 

tài khoa học đề cập đến chủ đề QTRR và lý giải nó từ nhiều giác độ khác nhau. Có 

những ý kiến đề xuất mang giá trị khoa học cao, cần đƣợc nghiên cứu và vận dụng 

vào cuộc sống. Song thực ti n kinh doanh tiền tệ là một dòng chảy đầy biến động, 

có nhiều sóng dữ, khôn lƣờng. Những bấp bênh về tỷ giá, lãi suất, đối tác kinh 

doanh, thị trƣờng…,những chấn động của nền kinh tế thế giới ngày nay đang đòi 

hỏi ch ng ta phải nhạy cảm, tiếp tục đổi mới phƣơng thức kinh doanh của NHTM 

trên nền tảng tƣ duy và trình độ công nghệ ngân hàng hiện đại để hạn chế rủi ro, thu 

đƣợc lợi nhuận cao trong kinh doanh tiền tệ. Những năm qua, NHTMCP CT Việt 

Nam đã áp dụng một số chính sách nhằm giảm thiểu rủi ro để có thể đứng vững 

trong cạnh tranh và quyết tâm thực hiện chiến lƣợc của mình là xây dựng 

Vietinbank thành một tập đoàn tài chính h ng mạnh của quốc gia, khu vực và toàn 

cầu. Tuy nhiên, trong điều kiện môi trƣờng kinh tế bất ổn hiện nay, lãi suất, tỷ 

giá…biến động bất thƣờng, liên tục xẩy ra nhiều thời điểm đã mang đến tổn thất 

không nhỏ cho Ngân hàng. Bên cạnh đó, do vẫn còn thiếu kinh nghiệm, cái nhìn 

toàn diện, do điều kiện kinh tế, xã hội, việc áp dụng các chuẩn mực quản trị các loại 

rủi ro đ ng theo tiêu chuẩn quốc tế hiện hành vào hoạt động của các ngân hàng 

thƣơng mại Việt Nam nói chung và của Ngân hàng công thƣơng Việt Nam nói riêng 

là vấn đề rất khó khăn, cần đƣợc tiếp tục trao đổi, làm sáng tỏ. 

 Từ những vấn đề lý luận và thực ti n trên, tôi chọn chủ đề: “Nghiên cứu rủi 

ro trong hoạt động của ngân hàng TMCP công thƣơng Việt Nam’’để nghiên 

cứu và bảo vệ luận án thạc sỹ của mình. Trong luận án s  tập trung phân tích tình 

hình hoạt động, thực trạng các loại rủi ro của Vietinbank, kết quả đạt đƣợc, nguyên 

nhân và các hạn chế còn tồn tại. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm phòng ngừa 

và giảm thiểu các rủi ro tại NHTM Cổ Phần công thƣơng Việt Nam. 
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2. Tổng quan nghiên cứu 

"Luận cứ khoa học về xác định mô hình quản lý rủi ro tại hệ thống Ngân 

hàng thƣơng mại Việt Nam", Luận án tiến sỹ kinh tế của tác giả Lê Thị Huyền 

Diệu (2010), Học viện Ngân hàng. 

Luận án tập trung nghiên cứu về các loại rủi ro, các nguyên nhân, các dấu 

hiệu, các chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng trong HĐKD của ngân hàng thƣơng 

mại. Trên cơ sở đó đƣa ra các mô hình quản lý rủi ro và điều kiện áp dụng. Luận 

án đ c kết lại những lý thuyết cơ bản về quản lý rủi ro của NHTM, trong đó, đ c 

biệt tác giả hệ thống nội dung quản lý rủi ro tín dụng ở các bƣớc cơ bản: nhận biết 

rủi ro, đo lƣờng rủi ro, quản trị rủi ro, kiểm soát rủi ro và xử lý nợ. Luận án nghiên 

cứu thực trạng rủi ro của hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam trƣớc năm 

2000 và sau năm 2000, trong đó tác giả hệ thống hóa các cơ sở pháp lý, thực trạng 

các loại rủi ro hai giai đoạn: Giai đoạn trƣớc năm 2000. Giai đoạn sau năm 2000, 

môi trƣờng pháp lý cho hoạt động tín dụng trong giai đoạn này đã trở nên hoàn 

thiện hơn và giảm bớt rủi ro. Luận án phân tích việc áp dụng các mô hình quản trị 

rủi ro của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam trên ba nội dung: mô hình tổ chức 

quản trị rủi ro, mô hình đo lƣờng rủi ro và mô hình kiểm soát rủi ro. Trên cơ sở 

đó, luận án đề xuất lựa chọn mô hình áp dụng thích hợp với Việt Nam. 

"Quản trị rủi ro tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội" Luận án tiến 

sĩ kinh tế của tác giả Nguy n Quang Hiện (2016), Học viện Tài chính 

Trong luận án này, tác giá đã hệ thống hóa những cơ sở lí luận về rủi ro, quản 

trị rủi ro tại Ngân hàng thƣơng mại có bổ sung những thay đổi mới khi các ngân 

hàng đang triển khai thực hiện các quy định trong Hiệp ƣớc Basel II; Hệ thống hóa 

các bài học kinh nghiệm trong công tác quản trị rủi ro của Ngân hàng Thƣơng mại 

trên thế giới từ đó đ c r t các bài học kinh nghiệm trong quản trị rủi ro đối với 

NHTM Việt Nam. 
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Đánh giá thực trạng rủi ro, quản trị rủi ro tại Ngân hàng TMCP Quân đội giai đoạn 

2011-2015 đƣa ra nguyên nhân của những tồn tại trong công tác quản trị rủi ro tại 

Ngân hàng TMCP Quân đội. 

Đề xuất các giải pháp, các kiến nghị đối với Nhà nƣớc, Ngân hàng Nhà nƣớc, Ủy 

ban giám sát Tài chính quốc gia nhằm tăng cƣờng công tác quản trị rủi ro tại Ngân 

hàng TMCP Quân đội. 

"Quản trị rủi ro hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 

theo Hiệp ƣớc Basel" Luận án tiến sĩ kinh tế của tác giả Nguy n Anh Tuấn (2012), 

Trƣờng đại học Ngoại thƣơng, Hà nội. 

Nội dung luận án đề cập đến Hiệp ƣớc Basel, rủi ro và quản trị rủi ro trong 

hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam theo Hiệp ƣớc 

Basel. Tác giả đã hệ thống hóa cơ sở lí luận về Hiệp ƣớc Basel, hoạt động kinh 

doanh, rủi ro, quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng 

thƣơng mại và thực trạng quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của các ngân 

hàng thƣơng mại Việt Nam theo Hiệp ƣớc Basel đến 2011. Bên cạnh đó, tác giá 

đƣa ra các giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cƣờng quản trị rủi ro trong hoạt động 

kinh doanh của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam theo Hiệp ƣớc Basel. 

Từ những dẫn chứng nêu trên, đề tài “Nghiên cứu rủi ro tại Ngân hàng 

TMCP Công thƣơng Việt Nam” có ý nghĩa về m t thực ti n và lý thuyết, không 

tr ng l p với các đề tài trƣớc đó, nhằm mục tiêu ngăn ngừa và hạn chế các rủi ro 

trong hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam.  

3. Mục đích nghiên cứu 

Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích nghiên cứu và đề xuất các biện pháp hạn 

chế rủi ro trong quá trình hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Công 

Thƣơng Việt Nam. Để thực hiện đƣợc mục tiêu này tác giả s  tiến hành ba nhiệm 

vụ sau: 

-  Nghiên cứu và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về các loại rủi ro 
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-  Nêu ra các thực trạng rủi ro và đánh giá các loại rủi ro của NHTM CP công 

thƣơng Việt Nam 

-  Đƣa ra các giải pháp nhằm hạn chế các rủi ro để ngân hàng hoạt động hiệu 

quả hơn. 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

-  Đối tƣợng nghiên cứu: Xuất phát từ sự cần thiết của vấn đề cần nghiên 

cứu, trên cơ sở yêu cầu và với khả năng nghiên cứu, luận án lựa chọn đối tƣợng 

nghiên cứu chính là các loại rủi ro trong quá trình hoạt động của Ngân hàng 

thƣơng mại. 

-  Phạm vi nghiên cứu: Các loại rủi ro tiềm ẩn tại ngân hàng TMCP công 

thƣơng Việt Nam từ giai đoạn 2016 - 2019 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Luận án sử dụng phƣơng pháp luận duy vật biện chứng, duy vật lịch sử để 

đảm bảo việc nhận thức về rủi ro và và các biện pháp ngăn ngừa rủi ro tín dụng 

theo chuẩn mực quốc tế tại ngân hàng thƣơng mại nói chung và Ngân hàng thƣơng 

mại cổ phần Công thƣơng Việt nam nói riêng luôn đảm bảo tính logic giữa nhận 

thức trực quan đến tƣ duy và thực ti n, trong mối quan hệ biện chứng giữa các bộ 

phận trong c ng hệ thống, giữa hệ thống với môi trƣờng xung quanh và ph  hợp 

với các qui luật vận động vốn có. 

Trên nền tảng của phƣơng pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, 

để có các phân tích, đánh giá, lập luận có căn cứ khoa học về đề tài nghiên cứu, 

các phƣơng pháp đƣợc sử dụng:  

Các phương pháp tư duy khoa học: Qui nạp, di n dịch, loại suy, phân 

tích,tổng hợp, đối chiếu, so sánh, hệ thống hóa, khái quát hóa các dữ liệu NCS đã 

thu thập đƣợc để làm sáng tỏ các vấn đề lý luận cơ bản về rủi ro tín dụng tại ngân 

hàng thƣơng mại và thực trạng rủi ro tại Vietinbank. 

Phương pháp thống kê: Thu thập dữ liệu sơ cấp, thứ cấp liên quan đến hoạt 

động rủi ro tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt nam theo chuỗi 
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thời gian từ các báo cáo nội bộ, báo cáo của các cơ quan quản lý Nhà nƣớc và 

xuống quan sát trực tiếp ở Sở giao dịch, một số chi nhánh để thu thập thông tin và 

số liệu phục vụ cho nghiên cứu của luận án. 

Phương pháp phỏng vấn: Phỏng vấn, xin ý kiến các chuyên gia, các cán 

bộtín dụng và cán bộ quản lý tại một số chi nhánh của Ngân hàng thƣơng mại cổ 

phần Công thƣơng Việt nam (trực tiếp, qua thƣ điện tử) để có thêm các thông tin 

cần thiết, hữu ích phục vụ cho quá trình nghiên cứu và hoàn thiện luận án. 

Phương pháp thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp: Thông qua việc 

thống kê,so sánh, phân tích, tổng hợp số liệu các báo cáo thống kê của Ngân hàng 

thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt nam NCS đánh giá phân tích thực trạng 

rủi ro tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt nam giai đoạn 2016 – 

2019 

Phương pháp suy luận logic: Từ những vấn đề cơ sở lý luận và cơ sở thực 

ti nđ c biệt những tồn tại, yếu kém và nguyên nhân tại Ngân hàng thƣơng mại cổ 

phần Công thƣơng Việt nam về hoạt động rủi ro, NCS suy luận logic để đề xuất 

các giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cƣờng và ngăn ngừa và hạn chế rủi ro tại 

Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt nam. 

6. Kết cấu luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục công trình công bố của tác giả, 

danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, kết cấu của luận án gồm 3 chƣơng: 

- Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thƣơng mại  

- Chƣơng 2: Thực trạng hoạt động rủi ro tại Ngân hàng thƣơng mại cổphần Công 

thƣơng Việt nam 

- Chƣơng 3: Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tại Ngân hàngthƣơng mại cổ 

phần Công thƣơng Việt Nam. 
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CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TRONG HOẠT 

ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 

Giới thiệu chƣơng:  

 Chƣơng 1 trình bày những vấn đề cơ bản về rủi ro của ngân hàng thƣơng 

mại, các nguyên nhân, tác động của rủi ro tới hoạt động của ngân hàng thƣơng mại, 

đồng thời đƣa ra cơ sở lý luận về đánh giá rủi ro trong hoạt động của Ngân hàng 

thƣơng mại để làm cơ sở cho việc phân tích thực trạng của chủ thể nghiên cứu tại 

Chƣơng 2. 

1.1. Tổng quan về ngân hàng thƣơng mại và hoạt động của ngân hàng 

thƣơng mại 

1.1.1. Khái niệm về ngân hàng thƣơng mại 

Luật Các Tổ chức tín dụng nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010, 

sửa đổi năm 2017) quy định: Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng có thể đƣợc 

thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật này. Hoạt động 

ngân hàng là việc kinh doanh, cung ứng thƣờng xuyên một ho c một số các nghiệp 

vụ sau đây: nhận tiền gửi; cấp tín dụng; cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản. 

Ngoài ra, cho đến thời điểm hiện nay có rất nhiều khái niệm về NHTM: 

 Ở Mỹ: Ngân hàng thƣơng mại là công ty kinh doanh tiền tệ, chuyên cung cấp 

dịch vụ tài chính và hoạt động trong ngành công nghiệp dịch vụ tài chính. 

 Đạo luật ngân hàng của Pháp (1941) c ng đã định nghĩa: "Ngân hàng thƣơng 

mại là những xí nghiệp hay cơ sở mà nghề nghiệp thƣờng xuyên là nhận tiền 

bạc của công ch ng dƣới hình thức ký thác, ho c dƣới các hình thức khác và sử 

dụng tài nguyên đó cho chính họ trong các nghiệp vụ về chiết khấu, tín dụng và 

tài chính". 

 Ở Việt Nam, Định nghĩa Ngân hàng thƣơng mại: Ngân hàng thƣơng mại là tổ 

chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu và thƣờng xuyên là nhận tiền ký 
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gửi từ khách hàng với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay, 

thực hiện nghiệp vụ chiết khấu và làm phƣơng tiện thanh toán 

 Nhƣ vậy NHTM làm nhiệm vụ trung gian tài chính đi vay để cho vay qua đó 

thu lời từ chênh lệch lãi suất cho vay và lãi suất tiền gửi, nó thực sự là một loại hình 

doanh nghiệp dịch vụ tài chính, m c d  các tổ chức tài chính trung gian khác c ng 

có một số chức năng tƣơng tự  nhƣng ngƣời ta vẫn phải tách NHTM ra thành một 

nhóm riêng vì những lý do rất đ c biệt của nó nhƣ: chức năng huy động vốn thông 

qua phát hành các chứng chỉ tiền gửi, hơn nữa khối lƣợng séc hay tài khoản gửi 

không k  hạn mà nó có thể tạo ra c ng là bộ phận quan trọng trong tổng cung tiền 

tệ M1 của cả nền kinh tế. 

1.1.2. Chức năng của ngân hàng thƣơng mại 

1.1.2.1. Chức năng trung gian tín dụng, tập trung vốn cho nền kinh tế   

 Trong nền kinh tế có những chủ thể có dƣ tiền và khoản tiền đó chƣa đƣợc sử 

dụng một cách triệt để (ví dụ nhƣ vẫn còn cất giấu trong nhà chƣa đƣợc mang ra lƣu 

thông) nhƣng họ c ng muốn tiền này sinh lời cho mình và họ nghĩ là cho vay và có 

những chủ thể cần tiền để hoạt động kinh doanh. Nhƣng những chủ thể này không 

quen biết nhau và c ng có thể không tin tƣởng nhau nên tiền vẫn chƣa đƣợc lƣu 

thông. Ngân hàng thƣơng mại với vai trò trung gian của mình, nhận tiền từ ngƣời 

muốn cho vay, trả lãi cho họ và đem số tiền ấy cho ngƣời muốn vay vay, trở thành 

cầu nối giữa những ngƣời có vốn dƣ thừa và những ngƣời có nhu cầu về vốn. 

 

 

                                     Huy động                                       Cấp 

                                       nguồn vốn                                    tín dụng 

 

 

Sơ đồ 1.1: Chức năng trung gian của của NHTM với các tổ chức 

- Tổ chức kinh tế  

- Doanh nghiệp 

- Tổ chức xã hội 

- Cá nhân, hộ gia 

đình 

- Tổ chức kinh tế  

- Doanh nghiệp 

- Tổ chức xã hội 

- Cá nhân, hộ gia 

đình 

NGÂN 

HÀNG 

THƢƠN

G MẠI 
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1.1.2.2. Chức năng trung gian thanh toán. 

Chức năng này có nghĩa là ngân hàng tiến hành nhập tiền vào tài khoản hay 

chi trả tiền theo lệnh của chủ tài khỏan. Khi các khách hàng gởi tiền vào ngân hàng, 

họ s  đƣợc đảm bảo an toàn trong việc cất giữ tiền và thực hiện thu chi một cách 

nhanh chóng tiện lợi, nhất là đối với các khỏan thanh tóan có giá trị lớn, ở mọi địa 

phƣơng mà nếu khách hàng tự làm s  rất tốn kém khó khăn và không an toàn (ví dụ: 

chi phí lƣu thông, vận chuyển, bảo quản…) 

 

  

 

                                    Lệnh chuyển                                   Giấy 

                                            tiền                                           báo có 

 

 

Sơ đồ1.2: Chức năng trung gian của của NHTM với các cá nhân 

1.1.2.3. Chức năng tạo tiền 

 Tạo tiền là một chức năng quan trọng, phản ánh rõ bản chất của NHTM. Với 

mục tiêu là tìm kiếm lợi nhuận nhƣ là một yêu cầu chính cho sự tồn tại và phát triển 

của mình, các NHTM với nghiệp vụ kinh doanh mang tính đ c th  của mình đã vô 

hình trung thực hiện chức năng tạo tiền cho nền kinh tế. 

Chức năng tạo tiền đƣợc thực thi trên cơ sở hai chức năng khác của NHTM là chức 

năng tín dụng và chức năng thanh toán. Thông qua chức năng trung gian tín dụng, 

ngân hàng sử dụng số vốn huy động đƣợc để cho vay, số tiền cho vay ra lại đƣợc 

khách hàng sử dụng để mua hàng hóa, thanh toán dịch vụ trong khi số dƣ trên tài 

khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng vẫn đƣợc coi là một bộ phận của tiền giao 

dịch, đƣợc họ sử dụng để mua hàng hóa, thanh toán dịch vụ… Với chức năng này, 

hệ thống NHTM đã làm tăng tổng phƣơng tiện thanh toán trong nền kinh tế, đáp 

ứng nhu cầu thanh toán, chi trả của xã hội. Ngân hàng thƣơng mại tạo tiền phụ 

- Ngƣời trả tiền 

- Ngƣời mua hàng 

- Tổ chức kinh tế, 

xã hội 

 

- Ngƣời thụ hƣởng 

- Ngƣời bán hàng 

- Tổ chức kinh tế 

xã hội 

 

NGÂN 

HÀNG 

THƢƠN

G MẠI 
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thuộc vào tỉ lệ dự trữ bắt buộc của ngân hàng trung ƣơng đã áp dụng đối với nhtm. 

do vậy ngân hàng trung ƣơng có thể tăng tỉ lệ này khi lƣợng cung tiền vào nền kinh 

tế lớn. 

1.1.3. Hoạt động kinh doanh của ngân hàng thƣơng mại  

 Hoạt động của NHTM có thể khác nhau về phạm vi và công nghệ, nhƣng 

nói chung hoạt động kinh doanh của NHTM bao gồm 3 lĩnh vực nghiệp vụ: 

nghiệp vụ tài sản có, nghiệp vụ tài sản nợ và nghiệp vụ môi giới trung gian. 

 - Nghiệp vụ tài sản nợ: Nghiệp vụ tài sản nợ bao gồm các hoạt động liên 

quan với việc nhận vốn từ ngƣời gửi tiền và những ngƣời cho vay khác nhau tự 

quyết định mức góp vốn của mình, một cách thích hợp, vào một ngân hàng đ c biệt 

nào đó. Nghiệp vụ tài sản nợ còn liên quan đến việc cung cấp cho các nhu cầu về 

thanh khoản thông qua việc chủ động kiếm thêm vốn vay, khi cần thiết ho c bán 

các chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu chính phủ, chứng khoán, v.v... ở thị trƣờng thứ 

cấp. 

NHTM thực hiện nghiệp vụ này chính là d ng các biện pháp nhằm huy động, 

thu h t các nguồn vốn từ khách hàng trong nền kinh tế. Đây là nghiệp vụ quan 

trọng, tạo nên nguồn tài nguyên cho ngân hàng. Trên cơ sở đó, ngân hàng sử dụng 

ch ng để thực hiện các nghiệp vụ cho vay, đầu tƣ, v.v…. 

- Nghiệp vụ tài sản có: Từ tài nguyên là các nguồn vốn có đƣợc từ nghiệp vụ 

tài sản nợ, NHTM sử dụng ch ng để đầu tƣ, cho vay, v.v… Do đó, nghiệp vụ này 

phản ánh việc sử dụng vốn của ngân hàng theo định hƣớng đảm bảo an toàn và sinh 

lời, cụ thể nhƣ sau: 

+ Nghiệp vụ ngân quỹ (dự trữ tiền m t): Nhằm duy trì khả năng thanh khoản 

của ngân hàng để đáp ứng nhu cầu r t tiền m t và thanh toán thƣờng xuyên của 

khách hàng. Mức dự trữ cao hay thấp t y - 19 - Giải pháp phát triển sản phẩm dịch 

vụ tài chính ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Nam Việt thuộc vào quy mô hoạt động 

của ngân hàng, mối quan hệ thanh toán bằng tiền m t và chuyển khoản, thời vụ của 
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các khoản chi tiền m t. Có 3 loại dự trữ: Tiền m t tại kho của ngân hàng; Tiền m t 

ký gửi tại Ngân hàng Nhà nƣớc, Tiền đang trên đƣờng đi thu hồi. 

+ Nghiệp vụ cho vay: NHTM vận dụng các loại hình cho vay khác nhau để 

tái phân phối quỹ cho vay nhằm cung ứng vốn tín dụng cho các chủ thể trong nền 

kinh tế, phục vụ nhu cầu sản xuất, lƣu thông hàng hóa, dịch vụ, đời sống với mục 

đích thu đƣợc các khoản lợi nhuận chủ yếu để trang trải chi phí. Các nghiệp vụ cho 

vay cụ thể: Cho vay ứng trƣớc (cho vay trực tiếp hay cho vay tiền); Cho vay dựa 

trên việc chuyển nhƣợng trái quyền; bao thanh toán hay mua ủy nhiệm thu; Cho vay 

thấu chi; Cho vay theo thời vụ; Bảo lãnh ngân hàng; Cho vay tiêu d ng; Cho vay 

vốn lƣu động; Cho vay thuê mua (leasing) hay tài trợ cho thuê; Tài trợ ngoại thƣơng 

; Cho vay kinh doanh bất động sản; - Cho vay cầm cố; H n vốn kinh doanh. 

- Nghiệp vụ đầu tư vào chứng khoán: NHTM thực hiện nghiệp vụ này bằng 

nguồn vốn tự có còn lại sau khi đã d ng vào các yêu cầu thiết yếu khi thành lập 

ngân hàng. Nghiệp vụ đầu tƣ mang lại nhiều lợi nhuận đáng kể cho ngân hàng 

thông qua các loại hình đầu tƣ trực tiếp và đầu tƣ tài chính. 

- Các nghiệp vụ khác: Một số nghiệp vụ mang tính dịch vụ và mang lại thu 

nhập cho ngân hàng là các khoản phí dịch vụ góp phần bổ sung và th c đẩy sự phát 

triển của NHTM, làm cho hoạt động của ngân hàng ngày càng hoàn thiện hơn, bao 

gồm dịch vụ ngân quỹ, dịch vụ chuyển tiền, dịch vụ thanh toán, dịch vụ thu – chi 

hộ, dịch vụ ủy thác, bảo lãnh, tƣ vấn, đầu tƣ phát triển, thẩm định dự án, thu đổi 

ngoại tệ, chi trả kiều hối, v.v.. 

1.2. Hoạt động rủi ro của ngân hàng thƣơng mại 

1.2.1. Khái niệm rủi ro  

Có nhiều định nghĩa về rủi ro khác nhau. Đồng thời với nó có nhiều cách phân 

loại rủi ro khác nhau. Thuật ngữ “rủi ro” (risk) trong kinh tế học và kinh doanh đã 

đƣợc đƣa ra từ lâu nhƣng cho đến gần đây, với sự phát triển của các ngành khoa học 

kinh tế lƣợng và các môn gi p lƣợng hoá các biến ngẫu nhiên trong hoạt động kinh 
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tế và kinh doanh, “rủi ro” mới trở thành một đối tƣợng của nghiên cứu và kinh 

doanh.  

AllanWillett cho rằng: "Rủi ro là sự bất trắc cụ thể liên quan đến việc xuất 

hiện một biến cố không mong đợi",Trong một nghiên cứu của JohnHaynes, và đƣợc 

nhắc lại một lần nữa trong cuốn Lý thuyết Bảo hiểm và Kinh tế của IrvingPfeffer thì 

rủi ro là : “ khả năng xảy ra tổn thất, là tổng hợp những sự ngẫu nhiên có thể đo 

lƣờng đƣợc bằng xác suất”. Tuy nhiên, quan điểm đƣợc xem là hiện đại và nhận 

đƣợc sự đồng tình cao là của Frank H. Knight khi ông cho rằng : “ Rủi ro là sự 

không chắc chắn có thể đo lƣờng đƣợc”. Cuốn Kinh tế học hiện đại của Nhà xuất 

bản Chính trị quốc gia c ng có đề cập đến quan điểm này. 

Các định nghĩa trên d  ít nhiều khác nhau song có thể thấy rằng nó c ng đề 

cập đến hai đ c điểm cơ bản của rủi ro, đó là: “Rủi ro là sự không chắc chắn và là 

khả năng xảy ra kết quả không mong muốn. Trong các khả năng xảy ra, có ít nhất 

một khả năng đƣa đến kết quả không mong muốn. Và kết quả này có thể đem lại 

tổn thất hay thiệt hại cho đối tƣợng g p rủi ro.” 

 Dƣới góc độ hoạt động kinh doanh của NHTM, rủi ro đƣợc định nghĩa là 

những sự thay đổi không lƣờng trƣớc đƣợc về giá trị tài sản (gồm tài sản có và tài 

sản nợ) và các nghĩa vụ khác. 

Các phƣơng châm quản trị rủi ro hiện đại đƣợc xây dựng trên cơ sở “Không có rủi 

ro thì không có lợi nhuận”, và “Rủi ro là cái để quản lý, chứ không phải để tránh”. 

1.2.2. Phân loại rủi ro trong ngân hàng thƣơng mại 

 Tất cả các m t hoạt động của NHTM đều chứa đựng rủi ro, hay những yếu tố 

không lƣờng trƣớc đƣợc có thể gây ra tổn thất cho ngân hàng. Có nhiều cách phân 

loại rủi ro. Một trong những cách phân loại thông dụng là phân loại thành rủi ro tín 

dụng, rủi ro thị trƣờng, rủi ro thanh khoản, rủi ro tác nghiệp và rủi ro khác. 

1.2.2.1. Rủi ro tín dụng 

Theo Khoản 1, Điều 3, Thông tƣ số 02/2013/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà 

nƣớc Việt Nam: “Rủi ro tín dụng là tổn thất có khả năng xảy ra đối với nợ của 
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TCTD, chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài do khách hàng không thực hiện ho c 

không có khả năng thực hiện một phần ho c toàn bộ nghĩa vụ của mình theo cam 

kết”. 

Ngoài ra, có thêm một số quan điểm về rủi ro tín dụng nhƣ sau: 

Trong bộ “17 nguyên tắc quản trị RRTD” của Basel II đƣợc Ủy ban Basel 

ban hành tháng 9/2000 có đề cập: “Rủi ro tín dụng là khả năng bên vay nợ ngân 

hàng ho c bên đối tác không đáp ứng nghĩa vụ thanh toán theo các điều khoản đã 

thỏa thuận”. 

Theo cuốn Quản trị rủi ro ngân hàng (2001) của Joel Bessis, rủi ro tín dụng 

đƣợc hiểu là những tổn thất do khách hàng không trả đƣợc nợ ho c đó là sự giảm 

s t chất lƣợng tín dụng của những khoản vay. 

Nhƣ vậy, rủi ro tín dụng có thể xảy ra bất cứ l c nào, nó là sự không chắc 

chắn trong việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán của ngƣời đƣợc cấp tín dụng 

cho ngân hàng theo đ ng cam kết đã ký. Rủi ro tín dụng là điều không thể tránh 

khỏi trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng, có thể nói rằng việc ngân hàng 

kinh doanh trong lĩnh vực tài chính tín dụng chính là hoạt động kinh doanh thu lợi 

dựa trên rủi ro phát sinh từ hoạt động đó. 

1.2.2.2. Rủi ro thị trường  

Theo Basel II, rủi ro thị trƣờng phát sinh từ những thay đổi bất lợi về giá trị 

của các trạng thái ho c các danh mục tài sản do những thay đổi trong giá cả thị 

trƣờng, lãi suất hay tỷ giá. Khi thực hiện giao dịch cho chính mình, các ngân hàng 

xem xét tác động của rủi ro thị trƣờng trực tiếp đối với trạng thái trong sổ kinh 

doanh của ngân hàng c ng nhƣ trong mối liên hệ với vai trò của ngân hàng nhƣ là 

một trung gian tài chính cho các khách hàng. Các yếu tố thị trƣờng thƣờng là lãi 

suất tỷ giá và thanh khoản (do vậy, trong nhiều công trình nghiên cứu còn chia 

thành rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá và rủi ro thanh khoản).   
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  - "Rủi ro lãi suất (RRLS) tại các NHTM là những tổn thất tiềm tàng mà Ngân 

hàng phải gánh chịu khi lãi suất thị trƣờng biến động . Rủi ro lãi suất là nguy cơ 

biến động thu nhâp   và giá tri  ròng của ngân hàng khi laĩ suất thi  trƣờng biến động  

`     - "Rủi ro tỷ giá (RRTG) tại các NHTM là rủi ro phát sinh do sự biến động 

của tỷ giá làm ảnh hƣởng đến giá trị k  vọng tƣơng lai. Nó gắn liền với hoạt động 

kinh doanh mà dòng tiền vào và dòng tiền ra sử dụng các loại đồng tiền khác nhau. 

Tuy nhiên không phải sự biến động của tỷ giá nào c ng gây ra rủi ro. 

      - Rủi ro thanh khoản tại các NHTM là những tổn thất xảy ra đối với ngân 

hàng khi có nhu cầu thanh khoản thực tế vƣợt mức dự kiến, hay nói cách khác, ngân 

hàng không đáp ứng nhu cầu thanh toán hay r t tiền của khách hàng. 

1.2.2.3. Rủi ro hoạt động 

  Uỷ ban Basel về giám sát Ngân hàng đã đƣa ra khái niệm về rủi ro hoạt động 

nhƣ sau: Rủi ro hoạt động là rủi ro gây ra tổn thất do các nguyên nhân nhƣ con 

ngƣời, sự không đầy đủ ho c vận hành không tốt các quy trình, hệ thống; các sự 

kiện khách quan bên ngoài. 

   Nếu rủi ro tín dụng và rủi ro thị trƣờng chỉ liên quan đến một ho c một số bộ 

phận của ngân hàng thì rủi ro hoạt động có liên quan đến toàn bộ các bộ phận.  

   Các loại rủi ro hoạt động chủ yếu bao gồm: 

  - Rủi ro tác nghiệp 

  Rủi ro tác nghiệp là những tổn thất xảy ra do những trục tr c trong quá trình 

vận hành các hoạt động kinh doanh của NHTM nhƣ sai lệch về thông tin và xử lý 

thông tin, bất hợp lí về quy trình và kỹ thuật nghiệp vụ và sự phối hợp giữa các bộ 

phận chức năng trong ngân hàng,… 

  - Rủi ro pháp lý: 

  Rủi ro pháp lý là rủi ro mà ngân hàng bị khởi kiện từ các khách hàng do 

những phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh bình thƣờng, chẳng hạn nhƣ 

ngân hàng từ chối cấp hạn mức cho vay mà theo khách hàng là vô lý. Tuy nhiên, 

c ng có trƣờng hợp ngân hàng bị kiện với những lí do tách biệt với hoạt động kinh 
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doanh của ngân hàng nhƣ việc ngân hàng tài trợ cho những hoạt động, dự án của 

khách hàng mà hoạt động đó gây ô nhi m môi trƣờng… 

  M t khác, rủi ro pháp lí còn xảy ra với ngân hàng khi nhà nƣớc đột ngột thay 

đổi chính sách vĩ mô về cơ cấu nền kinh tế, lĩnh vực ƣu tiên… ho c do các thu xếp 

pháp lí của ngân hàng có vấn đề thì ngân hàng có thể bị thua lỗ. 

  - Rủi ro giá cả  

  Rủi ro giá cả là rủi ro về việc giá trị các tài sản của một ngân hàng (tài sản sở 

hữu và tài sản đảm bảo) có thể biến động. Rủi ro này xuất hiện trong tất cả các 

chủng loại tài sản, từ bất động sản đến cổ phiếu và trái phiếu,… 

   - Rủi ro chiến lƣợc 

  Rủi ro chiến lƣợc phát sinh từ các thay đổi trong môi trƣờng hoạt động của 

ngân hàng trên phạm vi rộng hơn về m t kinh doanh và tài chính. Rủi ro chiến lƣợc 

c ng có thể phát sinh từ các hoạt động của bản thân ngân hàng. Chẳng hạn, chiến 

lƣợc mở rộng thị trƣờng, thâm nhập vào một thị trƣờng mới mà ngân hàng chƣa có 

nghiên cứu đầy đủ thông tin và thiếu nguồn lực đủ trình độ cần thiết để khai thác, 

nắm bắt thị trƣờng mới này thì ngân hàng có thể rơi vào tình trạng thua lỗ. 

   - Rủi ro danh tiếng 

  Là rủi ro về sự nhìn nhận, đánh giá không tốt của dƣ luận đối với ngân hàng, 

gây ra những khó khăn nghiêm trọng trong các hoạt động nói chung của ngân hàng. 

1.2.3. Các yếu tố ảnh hƣởng tới rủi ro tại ngân hàng thƣơng mại 

1.2.3.1. Rủi ro tín dụng 

 - Nguyên nhân từ phía ngân hàng các khoản cho vay có vấn đề và các thiệt hại 

cho vay có thể xảy ra do sơ hở về thủ tục trong nội bộ ngân hàng. Đây đƣợc gọi là 

các hoạt động cho vay không hoàn hảo và nó xuất hiện do các nguyên nhân: do 

thông tin tín dụng không đầy đủ (ngân hàng có cái nhìn không toàn diện về bản thân 

khách hàng c ng nhƣ tình hình tài chính của họ), trình độ chuyên môn và đạo đức 

nghề nghiệp của cán bộ ngân hàng nói chung và của cán bộ tín dụng nói riêng còn 

hạn chế (thiếu năng lực xử lí các thông tin tín dụng, thẩm định hồ sơ để bảo vệ và 
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giám sát khoản vay), ngân hàng quá ch  trọng về 6 lợi nhuận và đ t mong muốn về 

lợi tức cao hơn các khoản vay lành mạnh, sự cạnh tranh không lành mạnh với các 

ngân hàng khác và các tổ chức phi ngân hàng để mong muốn đƣợc tỷ trọng cho vay 

nhiều hơn (ngân hàng bỏ qua một số bƣớc kiểm định khoản vay, hạ thấp các tiêu 

chuẩn tín dụng,…), hoạt động kiểm tra kiểm soát không đƣợc tiến hành thƣờng 

xuyên (nhân viên tín dụng không nắm bắt đƣợc tình hình tín dụng của khách hàng 

c ng nhƣ môi trƣờng tín dụng của nền kinh tế). 

 - Nguyên nhân từ phía khách hàng Khách hàng là doanh nghiệp thì nguyên 

nhân chủ yếu xuất phát từ trình độ quản lý yếu kém dẫn đến việc sử dụng vốn vay 

không mang lại hiệu quả nhƣ mong đợi ho c xây dựng kế hoạch kinh doanh, sản 

xuất thiếu chính xác; tình hình tài chính doanh nghiệp yếu kém, thiếu minh bạch; 

khách hàng thiếu thiện chí trả nợ, … Nếu khách hàng là cá nhân và hộ gia đình, thì 

nguyên nhân có thể do tình trạng sức khỏe, bệnh tật; tình trạng bị thất nghiệp tạm 

thời ho c lâu dài làm ảnh hƣởng đến thu nhập; ho c do ngƣời đi vay hoạch định 

ngân sách vốn không đ ng, sử dụng tiền vay sai mục đích, chƣa có kinh nghiệm 

trong sử dụng vốn để tổ chức sản xuất, quản lý kinh doanh. 

  - Nguyên nhân mang tính khách quan: do thiên tai, địch họa, dịch bệnh, hỏa 

hoạn…; do môi trƣờng kinh tế không ổn định (nhƣ sự biến động quá nhanh và 

không dự đoán đƣợc của thị trƣờng thế giới, sự tấn công của hàng nhập lậu, rủi ro 

tất yếu của quá trình tự do hóa tài chính và hội nhập thế giới); do môi trƣờng pháp lí 

chƣa thuận lợi (sự kém hiệu quả của cơ quan pháp luật cấp địa phƣơng; sự thanh 

tra, kiểm tra, giám sát chƣa hiệu quả của ngân hàng nhà nƣớc; hệ thống thông tin 

quản lý bất cập). 

1.2.3.2. Rủi ro thị trường 

 - Rủi ro lãi suất 

 Rủi ro lãi suất gắn liền với cấu tr c thời hạn khác nhau giữa tài sản nợ và tài 

sản có (huy động vốn và cho vay) và sự biến động của lãi suất thị trƣờng. Rủi ro lãi 

suất xảy ra một trong hai trƣờng hợp sau: 
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        Thời hạn cho vay với lãi suất cố định dài hơn đi vay với lãi suất cố định, rủi ro 

xảy ra khi lãi suất thị trƣờng tănglên. 

 Thời hạn cho vay với lãi suất cố định ngắn hơn đi vay với lãi suất cố định, rủi 

ro xảy ra khi lãi suất thị trƣờng giảmxuống. 

   Sự không ph  hợp về k  hạn giữa tài sản có và tài sản nợ c ng với sự biến 

động bất lợi của lãi suất chính là nguyên nhân dẫn đến rủi ro lãi suất. 

 - Rủi ro tỷ giá  

 Do sự không cân bằng giữa tài sản có ngoại tệ và tài sản nợ ngoại tệ ho c 

chênh lệch giữa doanh số mua vào và bán ra đồng tiền nƣớc ngoài. 

 Do sự biến động tỷ giá hối đoái theo chiều bất lợi đối với ngân hàng mà 

nguyên nhân là do mối quan hệ cung cầu tiền tệ trên thị trƣờng, cán cân thanh toán 

quốc tế, chính sách thuế quan, tình hình kinh tế chính trị mỗi nƣớc, lãi suất đồng 

tiền ngoại tệ và nội tệ. 

 - Rủi ro thanh khoản 

 Do tăng trƣởng tín dụng quá nóng so với tốc độ tăng trƣởng kinh tế và tốc độ 

huy động. Bên cạnh đó kèm theo cơ cấu đầu tƣ không hợp lý tập trung nhiều vào 

đầu tƣ bất động sản và thị trƣờng chứng khoán chạy theo lợi nhuận, tạo sự mất cân 

đối giữa tài sản có và tài sản nợ do ngân hàng đã sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để 

cho vay dài hạn. 

 Công tác dự báo và phân tích thị trƣờng của các NHTM Việt Nam còn nhiều 

hạn  chế. Tƣ tƣởng ỷ lại quá nhiều vào cơ chế nhà nƣớc, trong khi các ngân hàng 

nƣớc ngoài không những chấp hành nghiêm t c các tỷ lệ an toàn mà còn thƣờng 

xuyên nghiên cứu, dự báo để dự phòng vốn thanh khoản và điều chỉnh kịp thời 

thịtrƣờng. 

 Tính liên kết hệ thống giữa các ngân hàng để đảm bảo an toàn thanh toán còn 

yếu, tạo sự cạnh tranh không lành mạnh, đẩy lãi suất lên cao tạo khe hở cho khách 

hàng gửi tiền làm giá, tăng lãi suất ho c r t tiền chuyển sang ngân hàngkhác. 

 Vấn đề quản trị thanh khoản tại các NHTM chƣa tốt. Sự yếu kém trong quản 
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trị tài sản nợ, tài sản có của các ngân hàng, và sự thiếu hụt của các công cụ quản lí 

hữu hiệu… làm NHNN c ng khó nắm bắt tình hình thanh khoản c ng nhƣ sự thay 

đổi lớn trong tài sản mỗi NHTM để điều chỉnh quy định kịpthời. 

 Xuất phát từ phía khách hàng, đây là nguyên nhân làm các cho NHTM khó có 

thể d ng công cụ thị trƣờng để điều tiết hiệu quả thanh khoản của các ngânhàng. 

1.2.3.3. Rủi ro hoạt động 

Nguyên nhân chủ yếu gây ra rủi ro hoạt động xuất phát từ yếu tố con ngƣời 

với các hoạt động nhƣ: lừa đảo, biển thủ, giả mạo giấy tờ, ăn cắp thông tin, thực 

hiện giao dịch không đ ng thẩm quyền, cố ý làm trái các quy định của ngân hàng, 

của pháp luật... Nhƣ vậy, rủi ro hoạt động của ngân hàng có thể đến từ các hoạt 

động sau: 

- Thực hiện các nghiệp vụ, nhiệm vụ không đƣợc uỷ quyền ho c phê duyệt vƣợt quá 

thẩm quyền cho phép. 

- Không tuân thủ theo quy định, quy trình nghiệp vụcủa NHTM, NHNN và các văn 

bản pháp luật hiện hành. 

- Không tuân thủ các quy định, quy trình của hệ thống hỗ trợ, hệ thống thanh toán, 

không hỗ trợ kịp thời ho c hỗ trợ không hiệu quả, có hành động gây khó khăn cho 

bộ phận nghiệp vụ. 

- Không chấp hành nội   quy cơ quan, Hợp đồng lao động và các văn bản pháp luật 

đối với ngƣời lao động tại nơi làm việc nhƣ: An toàn lao động, thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí, phòng chống tham nh ng... 

- Có hành vi lừa đảo và/ho c hành động phạm tội, cấu kết với đối tƣợng bên ngoài 

gây thiệt hại cho ngân hàng 

Có nhiều lý do lý giải cho việc cán bộ, nhân viên ngân hàng vi phạm tác 

nghiệp. Trong đó, có nguyên nhân do chủ định, cố ý vi phạm, gian lận để mƣu cầu 

lợi ích cá nhân của bản thân những ngƣời đó. Đây là vấn đề liên quan đến đạo đức 

nghề nghiệp. Có thể những khó khăn về kinh tế nhƣ lƣơng thấp, cuộc sống vất vả 

c ng là áp lực khiến họ “làm liều”. 
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Tuy nhiên, c ng có thể do chính cơ chế d  dãi, kiểm soát thiếu ch t ch … 

tạo cơ hội cho RRTN nảy sinh, phát triển. Muốn quản trị RRTN thì phải có cơ chế, 

quy định quản lý ch t ch  thì mới có thể phát hiện và ngăn ch n những sai phạm 

ngay từ l c phát sinh, tránh gây hậu quả lớn. Một chuyên gia lấy dẫn chứng, ở Việt 

Nam, nhiều trƣờng hợp vi phạm nhƣng rất lâu sau đó mới phát hiện, gây thiệt hại cả 

về vật chất và uy tín cho các ngân hàng. 

Bên cạnh đó, các yếu tố nhƣ môi trƣờng kinh doanh khắc nghiệt, phức tạp, áp 

lực kinh doanh lớn ho c nhiều quy định hành chính khiến ngƣời ta nghĩ đến bài 

toán lách luật. Ví dụ, việc lãnh đạo ngân hàng đề ra chiến lƣợc và mục tiêu quá hoài 

bão, “hoành tráng” mà không tính hết đến các rủi ro, khó khăn của nền kinh tế chắc 

chắn s  tạo ra áp lực đối với các cấp thực hiện. Và trong nhiều trƣờng hợp, để hoàn 

thành đƣợc chỉ tiêu buộc họ phải “nhắm mắt làm liều”, vi phạm trong tác nghiệp. 

Ngoài ra, nhiều khi các RRTN xảy ra không phải do cán bộ, nhân viên ngân 

hàng cố ý làm mà chỉ vì họ còn non về nghiệp vụ ho c lơ là, đơn giản trong thực 

hiện các công việc hàng ngày. Đơn cử, nếu chẳng may trong khâu nhập liệu đầu vào 

ngƣời làm đƣa nhầm số tiền VND thành USD thì thao tác nhầm “đơn giản” ấy với 

sự “trợ gi p” của công nghệ có thể s  mau chóng lan thành một tổn thất lớn và mất 

nhiều thời gian để khắc phục. Một ví dụ khác cho thấy sự đơn giản, “coi thƣờng” 

với RRTN là việc các nhân viên có thể tin tƣởng giao cho nhau password, username 

hiện khá phổ biến ở một số phòng giao dịch hiện nay. 

1.2.4. Tác động của rủi ro tới hoạt động của ngân hàng 

1.2.4.1. Tác động của rủi ro tín dụng 

 RRTD dẫn đến phát sinh nợ xấu là không tránh khỏi, nợ xấu luôn song hành 

c ng hoạt động tín dụng mà xuất phát từ mối quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro, vì 

vậy lợi nhuận thu đƣợc từ các hoạt động tín dụng càng cao thì ngân hàng đã chấp 

nhận đối m t với RRTD càng lớn và nguy cơ phát sinh nợ xấu càng cao. RRTD 

phát sinh ảnh hƣởng trực tiếp đến hoạt động của hệ thống NHTM, cụ thể nhƣ sau: 

 (a) Rủi ro tín dụng tác động đến lợi nhuận và rủi ro của ngân hàng thương mại:  
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 RRTD là vấn đề đƣợc các NHTM quan tâm hàng đầu trong hoạt động kinh 

doanh, vì tín dụng là nghiệp vụ tạo nên thu nhập chủ yếu cho các NHTM.  Khi 

RRTD xảy ra, tác động rất lớn đến hiệu quả hoạt động của các NHTM. Ngân hàng 

không thu đƣợc vốn và lãi đ ng hạn dẫn đến tình hình kinh doanh s  lâm vào tình 

trạng khó khăn, không thu hồi đƣợc và việc sử dụng vốn không hiệu quả. Khi phát 

sinh RRTD, nợ xấu tăng dẫn đến doanh thu thấp dẫn đến tình trạng thua lỗ. Hơn 

nữa kể cả trƣờng hợp không thua lỗ thì do nợ xấu phát sinh, các khoản chi phí c ng 

tăng lên đáng kể: bao gồm chi phí trả lãi tiền gửi, chi phí quản lý nợ xấu, chi phí 

trích lập dự phòng rủi ro và các chi phí khác liên quan. Việc gia tăng các khoản chi 

phí khiến cho lợi nhuận còn lại c ng trở nên thấp hơn so với dự tính ban đầu. 

Nicolae Petria (2013), RRTD s  ảnh hƣởng tiêu cực đến HQKD của ngân hàng 

(đƣợc đo lƣờng thông qua chỉ số ROE, ROA). Việc trích lập các khoản dự phòng 

RRTD s  làm chi phí của ngân hàng gia tăng, từ đó lợi nhuận của ngân hàng suy 

giảm, điều này có tác động trực tiếp và làm suy giảm hiệu quả kinh doanh của ngân 

hàng (Hasan Ayaydin, 2014). 

 (b) Rủi ro tín dụng ảnh hưởng đến HQKD 

 Đây là tác động nghiêm trọng nhất của RRTD. Do không thu hồi đƣợc các 

khoản cho vay, nợ xấu làm kéo dài quá trình luân chuyển vốn của ngân hàng, trong 

khi đó ngân hàng vẫn phải thanh toán cho các khoản tiền gửi, ngân hàng phải đối 

m t với nguy cơ mất khả năng thanh toán. Với tỷ lệ nợ xấu ở mức cao còn có thể 

dẫn đến thiếu hụt thanh khoản và dẫn đến nguy cơ phá sản của các NHTM. Nợ xấu 

gây tổn thất về tài sản cho ngân hàng, nếu nợ xấu ở mức cao không sớm đƣợc hạn 

chế s  dẫn tới hàng loạt các ảnh hƣởng xấu. Những tổn thất thƣờng g p là mất mát 

khi cho vay, gia tăng chi phí hoạt động, giảm s t lợi nhuận, giảm s t giá trị của tài 

sản… làm giảm uy tín ngân hàng, sự tín nhiệm của khách hàng và có thể dẫn đến 

mất uy tín của ngân hàng. Một ngân hàng thua lỗ liên tục, thƣờng xuyên không đủ 

khả năng thanh khoản có thể dẫn đến cuộc khủng hoảng r t tiền hàng loạt của khách 

hàng, và phá sản là khó tránh khỏi (Mark Swinburne và cộng sự, 2007). 
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1.2.4.2. Tác động của rủi ro thị trường 

 (a) Tác động của rủi ro tỷ giá 

 Một ngân hàng với một trạng thái ngoại tệ mở lớn có khả năng đối m t với 

thiệt hại đáng kể khi tỷ giá thay đổi. Một trạng thái mở đang có lãi có thể chuyển 

thành một sự mất mát lớn trong một thời gian ngắn. Ngân hàng ch ỉ chịu RRTG khi 

duy trì trạng thái ngoại hối mở. Đối với mỗi ngoại tệ, tại một thời điểm, nếu tổng tài 

sản Có(TSC) lớn hơn tổng Tài sản Nợ (TSN) (nội và ngoại bảng) thì ngoại tệ đó ở 

trạng thái trƣờng. Khi đồng tiền này lên giá làm phát sinh lãi ngoại hối; và ngƣợc 

lại, khi đồng tiền này giảm giá s  phát sinh lỗ ngoại hối. Nếu tổng TSC nhỏ hơn 

tổng TSN, thì ngoại tệ đó ở trạng thái đoản. Khi đồng tiền này lên giá làm phát sinh 

lỗ ngoại hối; và ngƣợc lại, khi đồng tiền này giảm giá s  phát sinh lãi ngoại hối. 

Ngoài ra, nếu ngân hàng đầu cơ kinh doanh ngoại hối trên thị trƣờng ngoại hối quốc 

tế thì phải tạo trạng thái và lợi dụng sự biến động liên tục của tỷ giá các loại đồng 

tiền để kiếm lời. Nhƣvậy nguồn phát sinh RRTG c ng bắt nguồn từ việc mở trạng 

thái giao dịch ngoại tệ. RRTG liên quan tới tất cả các loại nghiệp vụ trên thị trƣờng 

đối với các đồng ngoại tệ. 

 (b) Tác động của rủi ro lãi suất 

- Tác động tới thu nhập tƣơng lai của ngân hàng: Hậu quả của việc thay đổi lãi suất 

đã ảnh hƣởng tới lợi nhuận thuần và các báo cáo thu nhập của ngân hàng. Yếu tố 

thu nhập đƣợc quan tâm nhiều nhất là thu nhập ròng về lãi suất, tức là chênh lệch 

giữa tổng thu nhập từ lãi cho vay và chi phí phải trả cho lãi suất huy động. Khi lãi 

suất thay đổi thì thu nhập c ng nhƣ chi phí đều thay đổi gây ra thay đổi về thu nhập 

lãi suất.  

Thu nhập r ng từ lãi = Thu nhập từ lãi - Chi phí trả lãi 

  - Tác động tới giá trị kinh tế của các tài sản: Sự thay đổi của lãi suất thị trƣờng 

c ng có tác động tới giá trị kinh tế của TSC, TSN và trạng thái ngoại bảng của ngân 

hàng. Do vậy độ nhạy cảm của giá trị kinh tế của các tài sản đối với thay đổi của lãi 

suất là một điều rất quan trọng cần phải cân nhắc kỹ lƣỡng bởi các nhà điều hành 
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ngân hàng. Sự thay đổi của lãi suất tác động tới thu nhập và giá trị kinh tế của các 

tài sản đã cho thấy sự biến động trong tƣơng lai của lãi suất có thể tác động tới tình 

hình tài chính của ngân hàng. Khi đánh giá về mức độ RRLS, một ngân hàng c ng 

nên tính đến tác động của lãi suất trong quá khứ có ảnh hƣởng nhƣ thế nào tới hoạt 

động trong tƣơng lai, điển hình nhƣ các công cụ trong thị trƣờng tiền tệ không đƣợc 

định giá lại theo thị trƣờng có thể đã có lợi nhuận ho c mất mát do những sự thay 

đổi của lãi suất. Lợi nhuận ho c thua lỗ này có thể đã đƣợc thể hiện trong thu nhập 

của ngân hàng qua thời gian  

1.2.4.3. Tác động của rủi ro hoạt động 

 Rủi ro hoạt động đã xuất hiện từ rất lâu và luôn tiềm ẩn trong hoạt động của 

ngân hàng nhƣng chỉ đến những năm gần đây mới đƣợc quan tâm nghiên cứu đầy 

đủ hơn. Các hoạt động kinh doanh trong NHTM thƣờng rất phức tạp, đƣợc thực 

hiện theo quy trình và đƣợc quy định rất ch t ch , c ng chính vì vậy mà những sai 

xót d  dàng xảy ra. Bất k  một sự bất cẩn hay yếu kém về m t nghiệp vụ, thu thập 

xử lý thông tin thiếu chính xác và không kịp thời của các bộ phận chức năng trong 

hệ thống đều có thể ảnh hƣởng đến những quyết định của giám đốc điều hành và 

toàn bộ các tác nghiệp tiếp theo. Rủi ro này ngày càng có xu hƣớng gia tăng trong 

các NHTM trƣớc sự mở rộng quy mô, phạm vi và sự đa dạng trong hoạt động kinh 

doanh; sự phức tạp của môi trƣờng kinh doanh, áp lực công việc tăng lên c ng với 

tốc độ và khối lƣợng giao dịch tăng, sự lệ thuộc vào kỹ thuật và công nghệ nhiều 

hơn… Do vậy, các ngân hàng tiên tiến, có quy mô lớn trên thế giới luôn nghiên cứu 

nhằm tối ƣu hóa quy trìnhhoạt động trên cơ sở mô hình tổ chức ph  hợp nhất đối 

với mỗi loại hình ngânhàng. 

1.3. Đánh giá rủi ro của ngân hàng thƣơng mại 

1.4.1. Mục tiêu, ý nghĩa của việc đánh giá rủi ro 

1.4.1.1. Rủi ro tín dụng 

 RRTD là một trong những vấn đề mà tất cả các NHTM phải đƣơng đầu. Việc 

đánh giá rủi ro tín dụng s  gi p các ngân hàng có cơ sở để đƣa ra những giải pháp 



23 

   
 
 
 

 

phòng ngừ, hạn chế các rủi ro g p phải trong quá trình hoạt động, từ đó mang lại 

hiệu quả cao hơn cho hoạt động kinh doanh của các NHTM,  

 Phòng ngừa hạn chế RRTD là vấn đề khó khăn, phức tạp bởi l  RRTD mang 

tính tất yếu khách quan, luôn gắn liền với hoạt động tín dụng, đồng thời lại rất đa 

dạng phức tạp, RRTD thƣờng khó kiểm soát và dẫn đến những thiệt hại, thất thoát 

về vốn và thu nhập của ngân hàng. Nếu nhƣ hoạt động phòng ngừa hạn chế RRTD 

đƣợc thực hiện tốt thì s  đem lại những lợi ích cho ngân hàng nhƣ: giảm chi phí, 

nâng cao đƣợc thu nhập, bảo toàn vốn cho NHTM; tạo niềm tin cho khách hàng gửi 

tiền và nhà đầu tƣ; tạo tiền đề để mở rộng thị trƣờng và tăng uy tín, vị thế, hình ảnh, 

thị phần cho ngân hàng. Hoạt động phòng ngừa hạn chế RRTD tốt s  đem lại lợi ích 

cho cả nền kinh tế. Trong thời đại hiện nay, các định chế tài chính có mối liên hệ 

ch t ch  với nhau, nếu nhƣ một NHTM g p vấn đề thì ngay lập tức s  ảnh hƣởng 

dây chuyền đến các ngân hàng khác. Vì vậy, quản trị RRTD đem lại sự an toàn, ổn 

định cho thị trƣờng. 

1.4.1.2. Rủi ro thị trường 

 - Mục tiêu quan trọng nhất của chính sách đánh giá RRTT là bảo vệ vốn và thu 

nhập của ngân hàng và tìm kiếm lợi nhuận mà không tổn hại tới vốn và sự ổn định 

trong thu nhập của ngân hàng. Mục tiêu này s  đƣợc quản tri   c ng với các hạn mức 

đƣợc chỉ rõ trong các chính sách, đƣợc định lƣợng rủi ro một cách rõ ràng, c ng với 

các hoạt động quản tri   RRTT và các biện pháp đƣợc xác định rõ ràng.  

 - Mục tiêu thứ hai của đánh giá RRTT, bao gồm:  

 + Phối hợp các mục tiêu quản tri   RRTT với các mục tiêu quản tri  khác của 

ngân hàng.   

 + Thiết lập các khung quản tri   thích đáng về các yêu cầu để đảm bảo rằng 

RRTT  đƣợc đo lƣờng một cách chính xác, giám sát và quản lý.  

  + Trợ gi p, cải thiện mối liên lạc giữa tất cả các lãnh đạo, giám đốc,…những 

ngƣời mà các hoạt động của họ ảnh hƣởng tới hoạt động quản trị RRTT  ho c bị tác 

động bởi hoạt động quản tri   RRTT.   
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 + Quản trị RRTT ở khung pháp lý ph  hợp với kiểm soát nội bộ của ngân hàng. 

Với những phạm vi cho phép, những mục tiêu của quản tri   RRTT cao hơn s  đƣợc 

đ t ra trong khi vẫn đảm bảo việc phục vụ khách hàng và các nhu cầu của khách 

hàng với các khả năng xấu thấp nhất ảnh hƣởng tới lợi nhuận của ngân hàng và vốn 

chủ sở hữu. Chính sách quản tri   RRTT đƣợc thiết kế để cung cấp cho các nhà quản 

tri   các hƣớng dẫn bằng văn bản về việc đo lƣờng RRTT, quản trị RRTT và giám sát 

c ng với các hạn mức đƣợc thiết lập trong chính sách này. 

1.4.1.3. Rủi ro hoạt động 

 Trong quá trình hoạt động của NHTM, các rủi ro trong hoạt động luôn xảy ra 

thƣờng xuyên và gây ảnh hƣởng đến toàn bộ hoạt động kinh doanh của ngân hàng. 

Việc đánh giá các rủi ro này s  làm cơ sở để đƣa ra các giải pháp khắc phục hiệu 

quả, từ đó mang lại hiệu quả hoạt động cao hơn cho ngân hàng. Mục tiêu quan trọng 

cần đạt đƣợc của việc đánh giá rủi ro hoạt động gồm: 

 - Xác định rủi ro có mức độ nghiêm trọng cao cần ƣu tiên tại đơn vị.  

 - Tìm ra các điểm hổng hay điểm yếu của hệ thống để có biện pháp xử lý các 

điểm hổng và điểm yếu này.  

 - Các cán bộ tham gia xử lý nghiệp vụ đƣợc bảo vệ tốt hơn.  

 - Các cấp quản lý có thể dành thời gian cho các mục tiêu khác nhƣ phát triển 

kinh doanh cho đơn vị. 

1.4.2. Các chỉ tiêu phản ánh rủi ro  

a. Chỉ tiêu đánh giá rủi ro tổng thể dựa trên hệ số an toàn vốn (CAR): 

Hệ số an toàn vốn là một chỉ tiêu kinh tế phản ánh mối quan hệ giữa vốn tự có 

với tài sản có điều chỉnh rủi ro của ngân hàng thƣơng mại.Theo thông lệ toàn cầu để 

đảm bảo một hệ thống ngân hàng bền vững, nếu vốn tự có (C) dồi dào, hệ số CAR 

tất nhiên s  tiệm cận mục tiêu “tấm đệm rủi ro” cho những tình huống ngân hàng 

g p phải các trƣờng hợp căng thẳng. 
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Tính toán về cơ học, khi hệ số CAR càng cao thì ngân hàng đó hoạt động càng 

lành mạnh. CAR đƣợc coi là lớp phòng vệ bảo đảm sự an toàn lành mạnh trong hoạt 

động của ngân hàng. 

Công thức hệ số CAR đƣợc đƣa ra trong chuẩn mực Basel của ngân hàng 

 

 Mốc 

ban 

hàng 

Thời 

gian bắt 

đầu áp 

dụng 

 

Công thức tính CAR 

 

Basel I 

 

1988 

 

1992 

                         Vốn chủ sở hữu 

CAR= 

                        Tài sản có rủi ro 

 

Basel II 

 

2004 

 

2006 

                               (Vốn tự có) 

CAR=  

(RWA_Rủi ro tín dụng+RWA_Rủi 

ro hoạt động+RWA_ rủi ro thị trƣờng) 

 

≥8% 

Basel 

III 

 

2010 

 

01/2013-

01/2019 

                               (Vốn tự có) 

CAR=  

(RWA_Rủi ro tín dụng+RWA_Rủi 

Rohoạt động+RWA_ rủi ro thị trƣờng) 

 

≥8% 

Tổng hợp từ WWW.bis.org. 

Tỷ lệ này thƣờng đƣợc d ng để bảo vệ những ngƣời gửi tiền trƣớc rủi ro của 

ngân hàng và tính ổn định hiệu quả của hệ thống tài chính toàn cầu. Bằng tỷ lệ này 

nhà phân tích có thể xác định đƣợc khả năng của ngân hàng thanh toán các khoản 

nợ có thời hạn và đối m t với các loại rủi ro nhƣ rủi ro tín dụng, rủi ro vận hành. 

Hay nói cách khác, khi ngân hàng đảm bảo đƣợc tỷ lệ này tức là nó đã tạo ra một 

tấm nệm chống lại những c  sốc tài chính, vừa tự bảo vệ mình, vừa bảo vệ ngƣời 

gửi tiền. Theo tƣ 13/2010, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của các NHTM là 9%, tuy 
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nhiên nếu áp dụng theo chuẩn mực Basel 3, hệ số này >8% s  đáp ứng đƣợc yêu 

cầu vốn tối thiểu cho hoạt động của NHTM. 

b. Các chỉ tiêu đánh giá các rủi ro cụ thể: 

 Rủi ro tín dụng: Để đánh giá đƣợc đ ng mức độ rủi ro tín dụng của các NHTM, 

cần dựa trên một số chỉ tiêu sau:  

 

 Hệ số nợ quá hạn:  

 

Hệ số nợ quá hạn= 

Dƣ nợ quá hạn  

x100%(≤5%) 
 

Tổng dƣ nợ cho vay 

 Dƣ nợ quá hạn là các khoản dƣ nợ thẻ tín dụng, vay tín chấp cá nhân, 

vay thế chấp … khi đến k  thanh toán mà khách hàng chƣa trả cho Ngân 

hàng. 

 Dƣ nợ cho vay hay còn đƣợc gọi là dƣ nợ tín dụng (Credit outstanding 

balance)  là khái niệm chỉ tổng số tiền ngân hàng đã cho khách hàng vay tại 

một thời điểm nhất định. Đây là số tiền ngân hàng cần phải thu hồi từ khách 

hàng để bảo toàn nguồn vốn của mình. 

  

 Hệ số nợ xấu:  

 

Hệ số nợ xấu = 

Dƣ nợ xấu  

x 100% (≤3%) 
 

Tổng dƣ nợ cho vay 

 Nợ xấu là những khoản nợ đƣợc ngân hàng liệt vào nhóm 3 ( nhóm 

dƣới tiêuchuẩn), nhóm 4 (nghi ngờ) và nhóm 5 (khả năng mất vốn cao). 

 Hệ số rủi ro tín dụng:  

https://banktop.vn/vay-tieu-dung-tin-chap/


27 

   
 
 
 

 

 

Hệ số rủi ro tín dụng =  

Tổng dƣ nợ cho vay 

Tổng tài sản có 

Hệ số này cho thấy tỷ trọng của khoản mục tín dụng trong tài sản có, khoản 

mục tín dụng trong tổng tài sản càng lớn thì lợi nhuận s  lớn nhƣng đồng 

thời rủi ro c ng rất cao. 

 Trích lập dự phòng rủi ro tín dụng: 

Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng 

 

Tỷ lệ dự ph ng rủi 

ro tín dụng          = 

Dự ph ng rủi ro tín 

dụng đƣợc lập 

 

 

x100% 
Tổng dƣ nợ 

Hệ số khả năng b  đắp rủi ro tín dụng 

Hệ số khả năng bù  

đắp rủi ro tín dụng   

= 

Dự ph ng rủi ro tín 

dụng 

 

Nợ quá hạn 

 

Chỉ tiêu này cho biết một đồng nợ quá hạn khó đòi của ngân hàng đƣợc b  đắp 

bằng bao nhiêu đồng dự phòng rủi ro. 

 Hệ số khả năng b  đắp khoản vay cho vay bị mất. 

 

Hệ số khả năng bù đắp          =  

khoản cho vay đã mất 

Dự ph ng rủi ro tín dụng đƣợc lập 

 

Nợ có khả năng mất vốn 
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Chỉ tiêu này cho biết khả năng b  đắp rủi ro của các khoản nợ có khả năng 

mất vốn. Nếu hệ số này nhỏ hơn 1 cho thấy, ngân hàng không có khả năng b  đắp 

rủi ro từ các khoản trích lập dự phòng. 

 Rủi ro thị trường 

 Rủi ro lãi suất 

+ Hệ số rủi ro lãi suất = 1: lãi suất biến động tăng hay giảm đều không ảnh hƣởng 

đến thu nhập của ngânhàng. 

+ Hệ số rủi ro lãi suất > 1: không có rủi ro lãi suất và lợi nhuận ngân hàngtăng. 

+ Hệ số rủi ro lãi suất <1: xuất hiện rủi ro lãi suất khi lãi suất thị trƣờng tăng. 

Trongđó: 

+ Tài sản “có” nhạy cảm với lãi suất gồm: các khoản cho vay có lãi suất biến đổi, 

các khoản cho vay ngắn hạn, chứng khoán có thời hạn còn lại dƣới một năm, tiền 

gửi trên thị trƣờng liên ngân hàng, tiền gửi không k  hạn tại các ngân hàng khác, 

các khoản đầu tƣ tài chính có thời hạn còn lại dƣới mộtnăm. 

+ Tài sản “nợ” nhạy cảm với lãi suất bao gồm: tiền gửi thanh toán (tiền gửi giao 

dịch, tiền gửi không k  hạn), tiền tiết kiệm không k  hạn của khách hàng, tiền gửi 

có k  hạn và tiết kiệm có k  hạn còn lại dƣới một năm, các khoản vay ngắn hạn trên 

thị trƣờng tiền tệ với thời hạn dƣới mộtnăm. 

 Rủi ro tỷ giá 

Để phản ánh rủi ro tỷ giá hối đoái, sử dụng chỉ tiêu sau: 

 

 

Tài sản r ng ngoại tệ         = 

Tiền mặt bằng ngoại tệ + Cho vay 

bằng ngoại tệ + Phải thu bằng ngoại tệ 

- các khoản vay bằng ngoại tệ + các 

khoản phải trả bằng ngoại tệ 
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Trạng thái ngoại tệ ròng (i) = Trạng thái nội bảng(i) + Trạng thái ngoại bảng (i) 

= * Tài sản có ngoại tệ(i) – Tài sản nợ ngoại tệ(i)] 

+ Khi tài sản ròng bằng ngoại tệ > 0: Nếu tỷ giá tăng công ty tài chính 

cólãingƣợclãitỷgiágiảmbịthualỗ. L c này rủi ro ngoại tệ tăng. 

+ Nếu chỉ tiêu< 0: Tỷ giá tăng làm phát sinh lỗ, nếu tỷ giá giảm công ty tài chính có 

lãi. 

+ Nếu chỉ tiêu = 0: Tỷ giá thay đổi s  không ảnh hƣởng đến lãi hay lỗ vì vậy rủi ro 

ngoại tệ về m t lý thuyết là không có. 

Để có thể đánh giá mức độ rủi ro ngoại hối của một ngân hàng, ta có thể dựa vào 

trạng thái ngoại tệ ròng đối với một ngoại tệ, và nó đƣợc tính nhƣ sau: 

 

Nếu: 

 + Trạng thái ròng của ngoại tệ (i) > 0, thì ta gọi là trạng thái trƣờng (trạng 

thái dƣơng) hay tỷ giá ngoại tệ giảm và tốc độ thu nhập giảm nhanh hơn của chiphí. 

 + Trạng thái ròng ngoại tệ (i) < 0, thì gọi là trạng thái đoản (trạng thái âm) 

hay tỷ giá ngoại tệ tăng và tốc độ thu nhập tăng chậm hơn chiphí. 

 + Trạng thái ròng ngoại tệ (i) = 0, rủi ro ngoại hối không xuất hiện d  tỷ giá 

ngoại tệ tăng hay giảm do thu nhập và chi phí s  tăng và giảm với tốc độ bằngnhau. 

 Rủi ro thanh khoản 

Để phản ánh rủi ro thanh khoản, sử dụng chỉ tiêu sau: 

Tỷ lệ tài sản thanh khoản trên tổng công nợ 

Tỷ lệ tài sản thanh khoản 

trên tổng công nợ   = 

Tài sản thanh khoản  

x100% 
Tổng công nợ 

+ Tổng công nợ bao gồm tất cả các khoản vốn huy động đƣợc cho hoạt động kinh 

doanh mà không bao gồm vốn chủ sở hữu. 

Tổng công nợ = Tổng nguồn vôn-Vốn chủ sở hữu 
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                           Hoặc 

Tổng công nợ   =   Huy động M2+ Vốn ủy thác + 

                                               Huy động M1+ Giấy tờ có giá+ vốn khác 

+ Tài sản thanh khoản bao gồm: Tiền m t và tiền gửi NHNN; Khoản mục cho vay 

liên ngân hàng; và Khoản mục chứng khoán từ cổ phiếu hay cáctổ chức tín dụng uy 

tín cao. Chỉ tiêu này càng cao s   làm tăng khả năng thanh toán cho NHTM, giảm 

rủi ro trong thanh khoản. 

Tỷ lệ rủi ro thanh khoản 

Tỷ lệ rủi ro 

 thanh khoản   = 

 

Tài sản dự trữ  

x100% 
Nợ ngắn hạn 

Chỉ tiêu này cho biết, NHTM đảm bảo thanh toán đƣợc bao nhiêu % nợ ngắn 

hạn bằng tài sản dự trữ. Trong đó, tài sản dự trữ bao gồm: Số dƣ tiền m t tại quỹ, 

vàng, tiền gửi tại NHNN, tiền gửi thanh toán tại các tổ chức tín dụng khác. 

Các chỉ số đƣợc xem là tiêu chuẩn của các giới hạn để tránh rủi ro thanh 

khoản, gồm tỷ lệ dự trữ thanh khoản (>=10%); tỷ lệ khả năng chi trả trong 30 ngày 

(VND) (>=50%); tỷ lệ khả năng chi trả trong 30 ngày (ngoại tệ) (>=10%); tỷ lệ tối 

đa của nguồn vốn ngắn hạn đƣợc sử dụng để cho vay trung và dài hạn đối với các 

ngân hàng thƣơng mại là 60%; tỷ lệ dƣ nợ cho vay so với tổng tiền gử i của ngân 

hàng thƣơng mại nhà nƣớc là 90% và với ngân hàng thƣơng mại cổ phần là 80%. 

 Rủi ro hoạt động 

Theo Hiệp ƣớc Basel II: Rủi ro hoạt động là nguy cơ tổn thất trực tiếp ho c 

gián tiếp do cán bộ ngân hàng, quá trình xử lý và hệ thống nội bộ không đầy đủ 

ho c không hoạt động.Rủi ro hoạt động  xuất phát từ 4 nguyên nhân chủ yếu: Con 

ngƣời - công nghệ - quy trình - các yếu tố khách quan khác. Hay nói cách khác, rủi 
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ro hoạt động liên quan đến tất cả các m t hoạt động của ngân hàng, đ c biệt là yếu 

tố con ngƣời và chủ yếu ở các cấp thực thi. 

Để đánh giá về rủi ro hoạt động, trong ngân hàng thƣơng mại thƣờng áp dụng 

bộ chỉ số KRIs.KRI là chỉ số xác định rủi ro chủ chốt. Chỉ số này đo lƣờng một rủi 

ro cụ thể để xácđịnh đƣợc khả năng xảy ra và mức độ ảnh hƣởng của rủi ro đó. Các 

tiêu chuẩn của một KRI tốt bao gồm: 

• Hiệu quả (effective): 

- Có liên hệ tới ít nhất một loại rủi ro và áp dụng đƣợc cho ít nhất một đơn vị kinh 

doanh hay một hoạt động. 

- Một cách hiệu quả để xác định KRI là đi từ rủi ro then chốt đã đƣợc xác định qua 

quá trình đánh giá rủi ro ở trên. 

- Có thể đo lƣờng tại một thời điểm cụ thể. 

- Cung cấp thông tin quản trị hữu dụng. 

 Có thể so sánh (comparable): 

- Có đơn vị đo lƣờng: Số tiền, tỷ lệ % hay một tỷ số, hệ số. 

- Có các giá trị có thể so sánh đƣợc với các mốc thời gian khác (c ng kì năm ngoái, 

so với tháng trƣớc, quý trƣớc...). 

 D  sử dụng (easy to use): 

- Có thể đo đƣợc một cách kịp thời và đáng tin cậy. 

- Không tốn kém nhiều chi phí để đo lƣờng. 

- D  hiểu và d  trao đổi giữa các bộ phận. 

Để đánh giá về rủi ro hoạt động trong ngân hàng thƣơng mại, công ty kiểm toán 

KPMG đã xây dựng bộ chỉ số rủi ro nhằm đánh giá rủi ro hoạt động nhƣ sau: 

Sự cố Chỉ số rủi ro (KRIs) 

Gian lận Số lƣợng gian lận nội bộ 

Số lƣợng gian lận bên ngoài 

Khiếu nại và tranh 

chấp của K/h 

Số lƣợng khiếu nại và tranh chấp 

Số lƣợng khiếu nại vƣợt quá X ngày 
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Vị trí công việc bị 

bỏ trống 

Tỷ lệ % vị trí bị bỏ trống 

Số lƣợng các vị trí bỏ trống vƣợt quá X ngày 

Chính sách sản 

phẩm 

Số SP đƣợc đƣa ra nhƣng không hoàn thành nhƣ dự kiến 

Số SP triển khai chậm 

Lỗi, sai sót Số lƣợng đối với từng m t nghiệp vụ/sản phẩm 

Số vi phạm quá giới hạn 

Xử lý giao dịch Khối lƣợng giao dịch 

Số giao dịch quá hạn trong quá trình xử lý 

CNTT Số lƣợng và thời gian ngừng hệ thống theo kế họach 

Số lƣợng và thời gian ngừng hệ thống không theo kế 

họach 

Vi phạm qui định Số vi phạm/phạt/cảnh cáo vi phạm qui định của cơ 

quan/luật pháp 

 

Nhƣ vậy, rủi ro hoạt động của ngân hàng có thể đến từ các hoạt động sau: 

- Thực hiện các nghiệp vụ, nhiệm vụ không đƣợc uỷ quyền ho c phê duyệt vƣợt quá 

thẩm quyền cho phép. 

- Không tuân thủ theo quy định, quy trình nghiệp vụcủa NHTM, NHNN và các văn 

bản pháp luật hiện hành. 

- Không tuân thủ các quy định, quy trình của hệ thống hỗ trợ, hệ thống thanh toán, 

không hỗ trợ kịp thời ho c hỗ trợ không hiệu quả, có hành động gây khó khăn cho 

bộ phận nghiệp vụ. 

- Không chấp hành nội quy cơ quan, Hợp đồng lao động và các văn bản pháp luật 

đối với ngƣời lao động tại nơi làm việc nhƣ: An toàn lao động, thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí, phòng chống tham nh ng... 

- Có hành vi lừa đảo và/ho c hành động phạm tội, cấu kết với đối tƣợng bên ngoài 

gây thiệt hại cho ngân hàng 
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Có nhiều lý do lý giải cho việc cán bộ, nhân viên ngân hàng vi phạm tác 

nghiệp. Trong đó, có nguyên nhân do chủ định, cố ý vi phạm, gian lận để mƣu cầu 

lợi ích cá nhân của bản thân những ngƣời đó. Đây là vấn đề liên quan đến đạo đức 

nghề nghiệp. Có thể những khó khăn về kinh tế nhƣ lƣơng thấp, cuộc sống vất vả 

c ng là áp lực khiến họ “làm liều”. 

Tuy nhiên, c ng có thể do chính cơ chế d  dãi, kiểm soát thiếu ch t ch … tạo 

cơ hội cho RRTN nảy sinh, phát triển. Muốn quản trị RRTN thì phải có cơ chế, quy 

định quản lý ch t ch  thì mới có thể phát hiện và ngăn ch n những sai phạm ngay từ 

l c phát sinh, tránh gây hậu quả lớn. Một chuyên gia lấy dẫn chứng, ở Việt Nam, 

nhiều trƣờng hợp vi phạm nhƣng rất lâu sau đó mới phát hiện, gây thiệt hại cả về 

vật chất và uy tín cho các ngân hàng. 

Bên cạnh đó, các yếu tố nhƣ môi trƣờng kinh doanh khắc nghiệt, phức tạp, áp 

lực kinh doanh lớn ho c nhiều quy định hành chính khiến ngƣời ta nghĩ đến bài 

toán lách luật. Ví dụ, việc lãnh đạo ngân hàng đề ra chiến lƣợc và mục tiêu quá hoài 

bão, “hoành tráng” mà không tính hết đến các rủi ro, khó khăn của nền kinh tế chắc 

chắn s  tạo ra áp lực đối với các cấp thực hiện. Và trong nhiều trƣờng hợp, để hoàn 

thành đƣợc chỉ tiêu buộc họ phải “nhắm mắt làm liều”, vi phạm trong tác nghiệp. 

Ngoài ra, nhiều khi các RRTN xảy ra không phải do cán bộ, nhân viên ngân 

hàng cố ý làm mà chỉ vì họ còn non về nghiệp vụ ho c lơ là, đơn giản trong thực 

hiện các công việc hàng ngày. Đơn cử, nếu chẳng may trong khâu nhập liệu đầu vào 

ngƣời làm đƣa nhầm số tiền VND thành USD thì thao tác nhầm “đơn giản” ấy với 

sự “trợ gi p” của công nghệ có thể s  mau chóng lan thành một tổn thất lớn và mất 

nhiều thời gian để khắc phục. Một ví dụ khác cho thấy sự đơn giản, “coi thƣờng” 

với RRTN là việc các nhân viên có thể tin tƣởng giao cho nhau password, username 

hiện khá phổ biến ở một số phòng giao dịch hiện nay. 

Trình tự đánh giá rủi ro hoạt động của một hệ thống NHTM đƣợc đi theo quy trình 

sau:  
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Xác định rủi 

ro trọng yếu 

 Cho điểm rủi ro 

trọng yếu 

 Sắp xếp rủi ro 

với các chốt 

kiểm soát 

     

Kiểm tra và 

Báo cáo 

 Lập kế hoạch 

giảm thiểu rủi 

ro 

 Đánh giá hiệu 

quả chốt kiểm 

soát 

 

Sơ đồ 1.3:Trình tự đánh giá rủi ro hoạt động của một hệ thống NHTM 

 Trình tự này đƣợc xây dựng để phát hiện ra những rủi ro trong hoạt động đã và 

đang xảy ra để kịp thời ngăn ch n c ng nhƣ r t kinh nghiệm. 

Mục tiêu của việc xây dựng bổ chỉ số nhằm đảm bảo việc đo lƣờng rủi ro 

đƣợc chính xác và đảm bảo việc cảnh báo rủi ro tới các đơn vị kinh doanh đƣợc 

thực hiện kịp thời, hiệu quả. 

Kết luận chƣơng: 

 Chƣơng 1 của luận văn đã hệ thống hóa một số vấn đề cơ bản về rủi ro trong 

hoạt động của ngân hàng thƣơng mại, trong đó nêu ra những mục tiêu, ý nghĩa của 

việc đánh giá rủi ro, đồng thời đƣa ra các chỉ tiêu để đánh giá rủi ro trong hoạt động 

của ngân hàng thƣơng mại. 
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CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG RỦI RO TẠI 

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM 

Giới thiệu chƣơng: 

Chƣơng 2 đi vàogiới thiệu chung về lịch sử phát triển của Ngân hàng TMCP 

Công thƣơng Việt Nam bao gồm cơ cấu tổ chức và tình hình hoạt động kinh doanh 

của chi nhánh giai đoạn 2016-2018. Chƣơng 2 s  đi sâu vào đánh giá thực trạng rủi 

ro trong hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam, từ đó đƣa ra các 

phân tích, đánh giá về hoạt động rủi ro tại Ngân hàng. 

2.1 Tổng quan về Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam. 

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển. 

Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam đƣợc thành lập vào ngày 

26/3/1988, trên cơ sở tách ra từ Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam theo Nghị định số 

53/HĐBT của Hội đồng Bộ trƣởng, tên giao dịch ban đầu là IncomBank.Ngân 

hàng TMCP Công thƣơng Việt NamVietinbank hiện có hệ thống mạng lƣới trải 

rộng toàn quốc với 150 Sở Giao dịch, chi nhánh và trên 1000 phòng giao dịch/ Quỹ 

tiết kiệm. Có 6 Công ty hạch toán độc lập là Công ty Cho thuê Tài chính, Công ty 

Chứng khoán Công thƣơng, Công ty TNHH MTV Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản, 

Công ty TNHH MTV Bảo hiểm, Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ, Công ty 

TNHH MTV Vàng bạc đá quý và 3 đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Công nghệ 

Thông tin, Trung tâm Thẻ, Trƣờng Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 

Là sáng lập viên và đối tác liên doanh của Ngân hàng INDOVINA. Có quan 

hệ đại lý với trên 900 ngân hàng, định chế tài chính tại hơn 90 quốc gia và v ng 

lãnh thổ trên toàn thế giới. Ngân Hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam là một Ngân 

hàng đầu tiên của Việt Nam đƣợc cấp chứng chỉ ISO 9001:2000. 

Là thành viên của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Hiệp hội các ngân hàng 

Châu Á, Hiệp hội Tài chính vi n thông Liên ngân hàng toàn cầu(SWIFT), Tổ chức 

Phát hành và Thanh toán thẻ VISA, MASTER quốc tế. Là ngân hàng tiên phong 

trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại và thƣơng mại điện tử tại Việt Nam. Không 
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ngừng nghiên cứu, cải tiến các sản phẩm, dịch vụ hiện có và phát triển các sản 

phẩm mới nhằm đáp ứng cao nhất nhu cầu của khách hàng. Là thành viên của Hiệp 

hội Ngân hàng Việt Nam, Hiệp hội ngân hàng châu Á, Hiệp hội Tài chính vi n 

thông Liên ngân hàng toàn cầu (SWIFT), Tổ chức Phát hành và Thanh toán thẻ 

VISA, MASTER quốc tế. 

Trong suốt 30 năm xây dựng và phát triển của mình Ngân hàng TMCP Công 

thƣơng Việt Nam đã trải qua 4 giai đoạn với những dấu mốc khác nhau đánh dấu sự 

lớn mạnh vƣợt trội của mình ở ngành ngân hàng trong nƣớc nói riêng và vƣơn tầm 

thế giới nói chung. Các giai đoạn bao gồm  

 Giai đoạn I (từ tháng 7/1988 - 2000): Thực hiện việc xây dựng và chuyển 

đổi từ hệ thống ngân hàng một cấp thành hệ thống ngân hàng hai cấp: Ngân hàng 

Công  Thƣơng (Nay là Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam - Vietinbank) 

hình thành và đi vào hoạt động. 

- Ngày 26/03/1988: Thành lập các Ngân hàng Chuyên doanh, (theo Nghị 

định số 53/HĐBT của Hội đồng Bộ trƣởng). 

- Ngày 14/11/1990: Chuyển Ngân hàng chuyên doanh Công thƣơng Việt 

Nam thành Ngân hàng Công thƣơng Việt Nam, (theo Quyết định số 402/CT của 

Hội đồng Bộ trƣởng). 

- Ngày 27/03/1993: Thành lập Doanh nghiệp Nhà nƣớc có tên Ngân hàng 

Công thƣơng Việt Nam, (theo Quyết định số 67/QĐ-NH5 của Thống đốc NHNN 

Việt Nam). 

- Ngày 21/09/1996: Thành lập lại Ngân hàng Công thƣơng Việt Nam, (theo 

Quyết định số 285/QĐ-NH5 của Thống đốc NHNN Việt Nam). 

 Giai đoạn II (từ năm 2001 - 2008): Thực hiện thành công đề án tái cơ cấu 

Ngân hàng Công Thƣơng về xử lý nợ, mô hình tổ chức, cơ chế chính sách và hoạt 

động kinh doanh. 

- Ngày 23/09/2008: Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt phƣơng án cổ phần hóa 

Ngân hàng Công thƣơng Việt Nam, (theo Quyết định số 1354/QĐ-TTg). 
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- Ngày 25/12/2008: Tổ chức thành công đợt IPO trong nƣớc. 

 Giai đoạn III (từ năm 2009 - 2013): Thực hiện thành công cổ phần hóa, 

đổi mới mạnh m , phát triển đột phá các m t hoạt động ngân hàng. 

- Ngày 04/06/2009: Nghị quyết của Đại hội Cổ đông lần thứ nhất Ngân hàng 

TMCP Công thƣơng Việt Nam. 

- Ngày 03/07/2009: Quyết định cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho 

Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam, (theo Quyết định số 142/GP-NHNN của 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam). 

- Ngày 03/07/2009: Thống đốc NHNN chuẩn y Điều lệ tổ chức và hoạt động 

Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam, (theo Quyết định số 1573/GP-NHNN) 

 Giai đoạn IV (từ năm 2014 đến nay): Tập trung xây dựng và thực thi quản 

trị theo chiến lƣợc, đột phá về công nghệ, tiếp tục đổi mới toàn diện hoạt động ngân 

hàng, th c đẩy tăng trƣởng kinh doanh gắn với bảo đảm hiệu quả, an toàn, bền 

vững. 

2.1.2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý. 

Mô hình cơ cấu tổ chức quản lý của Vietinbank tƣơng đồng với mô hình 

mà các ngân hàng hiện đại trên thế giới thực hiện. Theo đó, hoạt động giám sát 

của hội đồng quản trị đối với Ban điều hành (Tổng giám đốc và các Phó tổng giám 

đốc) đƣợc thực hiện theo quy chế Quản trị nội bộ của ngân hàng. Bên cạnh đó, 

Tổng giám đốc c ng là thành viên của hội đồng quản trị, nên luôn đảm bảo sự 

giám sát của hội đồng quản trị trong hoạt động điều hành. Định k  có các phiên 

họp thƣờng k  và các phiên họp thƣờng trực. Phiên họp thƣờng k  di n ra với tần 

suất hàng tháng. Phiên họp thƣờng trực di n ra với tần suất hàng tuần. Tại 

Vietinbank quy định rõ, trong các thành viên của hội đồng quản trị, những thành 

viên nào chỉ tham gia phiên họp thƣờng k , những thành viên nào buộc phải tham 

gia cả phiên họp thƣờng k  và các phiên họp thƣờng trực. Tại các phiên họp 

thƣờng k , Tổng giám đốc phải báo cáo về mọi m t hoạt động của ngân hàng. 

Ngoài ra, Tổng giám đốc còn phải báo cáo cho hội đồng quản trị theo các chuyên 
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đề, việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết, quyết 

định của hội đồng quản trị. Gi p việc cho hội đồng quản trị trong việc giám sát 

hoạt động của Ban điều hành còn có Ban kiểm soát. hội đồng quản trị giao cho 

Ban kiểm soát định k  kiểm tra và báo cáo tình hình thực hiện các Nghị quyết, 

quyết định của hội đồng quản trị. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Vietinbank đã và 

đang đƣợc hoàn thiện một cách cơ bản theo hƣớng kiện toàn hơn. Cụ thể, mô hình 

tổ chức đƣợc cơ cấu lại, đã cơ bản phân định các phòng ban theo đối tƣợng khách 

hàng, kết hợp theo sản phẩm dịch vụ; phân cấp quản lý theo mô hình nâng cao 

hiệu quả quản lý và tăng cƣờng kỹ năng quản trị rủi ro, tăng cƣờng chất lƣợng và 

hiệu quả hoạt động kinh doanh, mở rộng mạng lƣới và phát triển sản phẩm mới 

trên cơ sở nền tảng công nghệ hiện đại. Ban lãnh đạo Vietinbank có năng lực, tâm 

huyết, chủ động nhạy bén trong chỉ đạo hoạt động kinh doanh. Hầu hết các vị trí 

trong Ban Lãnh đạo đều qua đào tạo nâng cao về kiến thức quản trị kinh doanh 

theo thông lệ quốc tế. Trong những năm qua, Ban Lãnh đạo ngân hàng đã chỉ đạo 

thành công quá trình cơ cấu lại Vietinbank theo chỉ đạo của Chính phủ và ngân 

hàng nha nƣớc. Ð c biệt trong 4 năm trở lại đây,Vietinbank đã liên tục thực hiện 

các giải pháp nâng cao năng lực quản lý rủi ro, đảm bảo mục tiêu tăng trƣởng bền 

vững. 
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Sơ đồ 2.1: Sơ đồ Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lývề Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. 

( Số liệu biểu đồ cập nhật ngày 05/9/2019- Web chính thức của Ngân hàng TMCP 

Công thương Việt Nam) 

Mô hình quản lý Tài sản Nợ - Tài sản Có theo khuyến nghị của Tƣ vấn 

quốc tế c ng đang đƣợc triển khai. Theo đó, danh mục tài sản của ngân hàng đƣợc 

quản lý tập trung, điều chỉnh bởi các công cụ điều hành nhƣ chính sách giá điều 

chuyển vốn nội bộ, hạn mức hoạt động của từng bộ phận, chỉ tiêu lợi nhuận đối 

với từng sản phẩm và kênh bán hàng. Quản lý về rủi ro lãi suất, thanh khoản đều 

đƣợc thực hiện tập trung tại Trụ sở chính nên đã hạn chế rủi ro xuống mức thấp, 

thu nhập phi tài chính ngày càng tăng lên. Trực thuộc hội đồng quản trị còn có các 

ủy ban. Các ủy ban hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của từng Ủy ban 
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do hội đồng quản trị ban hành. Tại Vietinbank, có 05 Ủy ban: Ủy ban quản lý rủi 

ro; Ủy ban nhân sự, tiền lƣơng và khen thƣởng; Ủy ban chính sách; Ủy ban quản 

lý Tài sản Nợ - Tài sản Có; Ủy ban nghiên cứu chiến lƣợc phát triển công nghệ. 

2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh giai đoạn 2016-2018. 

a) Tình hình tài chính 2016-2018 

Bảng 2.1: Các chỉ tiêu tài chính của Vietinbank trong giai đoạn 2016-2018 

Đơn vị tính: Tỷ đồng 

Chỉ tiêu 2016 2017 2018 

                 Tổng tài sản có 948.568 1.095.061 1.164.435 

Tổng nguồn vốn 870.163 1.011.314 825.816 

Dƣ nợ tín dụng 712.642 840.156 888.216 

Doanh thu (thu nhập 

lãi và các khoản thu 

nhập tƣơng tự) 

52.890 65.277 6.730 

Lợi nhuận trƣớc thuế 8.454 9.206 5.416 

Lợi nhuận sau thuế 6.765 7.459 7.459 

Năm 2016, quy mô và hiệu quả hoạt động của Vietinbank tiếp tục tăng 

trƣởng không ngừng, hoàn thành xuất sắc kế hoạch đại hội đồng cổ đông(ĐHĐCĐ), 

lợi ích của cổ đông luôn đƣợc đảm bảo. Vietinbank liên tiếp thuộc Top đầu doanh 

nghiệp nộp Ngân sách Nhà nƣớc cao nhất, Năm 2017 quy mô và hiệu quả hoạt động 

của Vietinbank tiếp tục tăng trƣởng không ngừng, hoàn thành xuất sắc kế hoạch 

ĐHĐCĐ. Điều kiện làm việc, đời sống vật chất, tinh thần của ngƣời lao động tiếp 

tục đƣợc cải thiện. Quyền lợi của cổ đông đƣợc bảo đảm. Tổng tài sản năm 2017 

tăng trƣởng 15,4% so với năm 2016, đạt 1,1 triệu tỷ đồng, hoàn thành 101% kế 

hoạch ĐHĐCĐ và duy trì vị trí hàng đầu trong các NHTM. Đồng thời, bám sát 
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những định hƣớng đã đƣợc Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua, Hội đồng 

quản trị Vietinbank đã chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp kinh doanh ngay từ 

đầu năm, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, th c đẩy triển khai mạnh m  các giải 

pháp kinh doanh hƣớng tới mục tiêu tăng trƣởng an toàn, bền vững. Hoạt động kinh 

doanh năm 2018 của toàn hệ thống Vietinbank đã có những chuyển biến tích cực, 

hoàn thành phần lớn các chỉ tiêu kinh doanh ĐHĐCĐ giao; tuy nhiên việc phƣơng 

án tăng vốn của Vietinbank chƣa đƣợc NHNN phê duyệt đã làm giảm quy mô tăng 

trƣởng của ngân hàng. Kết quả cụ thể nhƣ sau:  

- Hoạt động huy động vốn: Năm 2017, Vietinbank đã chủ động ch  trọng 

trong công tác nguồn vốn, khai thác nguồn vốn dồi dào cả VND và ngoại tệ với chi 

phí hợp lý. Tổng nguồn vốn của Vietinbank đến thời điểm 31/12/2017 đạt trên 1 

triệu tỷ đồng, tăng 16,4% so với năm 2016 và đạt 102% kế hoạch ĐHĐCĐ. Trong 

đó, nguồn tiền gửi khách hàng của Vietinbank tăng trƣởng 15%. Đến 31/12/2018 

đạt gần 826 nghìn tỷ đồng, tăng 9,7% so với năm 2017, đạt kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra. 

Vietinbank luôn chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp huy động vốn; tập trung 

khai thác nguồn vốn trên thị trƣờng 1, đ c biệt đẩy mạnh thu h t nguồn vốn chi phí 

rẻ và CASA; đảm bảo an toàn thanh khoản và hiệu quả kinh doanh của hệ thống. 

- Hoạt động tín dụng: Với vai trò là NHTM lớn, chủ lực của nền kinh tế, việc 

Vietinbank cung ứng đầy đủ và kịp thời vốn cho nền kinh tế có ý nghĩa quan trọng 

gi p doanh nghiệp th c đẩy sản xuất kinh doanh, khuyến khích tiêu d ng, hỗ trợ 

tăng trƣởng kinh tế bền vững. Dƣ nợ tín dụng của Vietinbank đến 31/12/2017 đạt 

840 nghìn tỷ đồng, tăng trƣởng 18% so với năm 2016. Tuy nhiên tới năm 2018 tín 

dụng chỉ đƣợc đƣợc ƣu tiên cho khách hàng có dự án/phƣơng án sản xuất kinh 

doanh khả thi, xếp hạng tín nhiệm tốt, hiệu quả sinh lời cao, sử dụng nhiều sản 

phẩm, dịch vụ và doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ƣu tiên khuyến khích. Tín dụng vào 

những lĩnh vực có hệ số rủi ro cao đƣợc kiểm soát ch t ch . Tỷ lệ nợ xấu/dƣ nợ tín 

dụng ở mức 1,6%, đạt kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra.M c d  dƣ nợ tín dụng bị biến động 
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nhƣng Vietinbank vẫn có thể kiểm soát con số hiệu quả đảm bảo mục tiêu đã đ t ra 

từ đầu năm. 

 Các chỉ tiêu tài chính cơ bản 

Bảng 2.2 : Các chỉ tiêu tài chính cơ bản giai đoạn 2016-2018 

Chỉ tiêu ĐVT 2016 2017 2018 

1: Quy mô vốn 

Vốn chủ sở hữu Tỷ đồng 60.307 63.765 67.456 

Vốn điều lệ Tỷ đồng 37.234 37.234 37.234 

2: Kết quả hoạt động kinh doanh 

Nợ nhóm 2 Tỷ đồng 6.037 3.627 5.800 

Nợ xấu Tỷ đồng 6.982 9.011 14.172 

Hệ số sử dụng vốn 

Tổng dƣ nợ cho 

vay/Nguồn vốn huy động 

(LDR) 

% 87.96% 88,34% 87,96% 

Tỷ lệ nợ nhóm 2/Tổng 

dƣ nợ tín dụng 

% 0,77% 0,43% 0,65% 

Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dƣ nợ 

tín dụng 

% 0.93% 1,13% 1,6% 

3: Khả năng thanh toán 

Tỷ lệ dự trữ thanh khoản % 14,34% 14,23% 13,39% 

Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho 

vay trung và dài hạn 

% 36,45% 35,62% 32,99% 
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b) Kết quả đạt đƣợc trong giai đoạn 2016-2018. 

 Quy mô hoạt động kinh doanh tăng trưởng ấn tượng, đi đôi với kiểm soát 

chất lượng tăng trưởng, cơ cấu tín dụng chuyển dịch theo hướng tích cực. 

Quy mô tổng tài sản đến 31/12/2017 đạt gần 1,1 triệu tỷ đồng, tăng 15,4% so 

với năm 2016 và đạt 101,2% kế hoạch ĐHĐCĐ. Trong năm 2018, Vietinbank đã 

đƣợc NHNN phê duyệt Phƣơng án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 

2020. Những định hƣớng lớn tại Phƣơng án đƣợc NHNN phê duyệt trở thành kim 

chỉ nam cho toàn diện hoạt động của Vietinbank trong giai đoạn từ năm 2018 đến 

năm 2020. Trong đó, một số nhiệm vụ trọng tâm cần ƣu tiên nguồn lực thực hiện là 

xử lý triệt để những tồn tại trong hoạt động, hƣớng tới tuân thủ chuẩn mực an toàn 

mới, nâng cao chất lƣợng tài sản có, tối ƣu hóa các nguồn lực hƣớng tới mục tiêu 

tăng trƣởng an toàn, bền vững. Việc triển khai hiệu quả Phƣơng án tái cơ cấu có tác 

động tới tăng trƣởng quy mô tín dụng và lợi nhuận năm 2018 do cuối tháng 12/2018 

Vietinbank đã thực hiện bán dƣ nợ cho VAMC khiến quy mô tín dụng giảm hơn 13 

ngàn tỷ VNĐ. Tuy nhiên, việc chủ động áp dụng các chuẩn mực khắt khe về chất 

lƣợng tín dụng theo Basel II để lành mạnh hóa bảng cân đối s  mang lại triển vọng 

phát triển mạnh m  cho Vietinbank, tạo tiền đề phát triển hoạt động kinh doanh hiệu 

quả, an toàn, bền vững trong những năm tới. Bên cạnh đó, phƣơng án tăng vốn của 

Vietinbank chƣa đƣợc phê duyệt trong năm 2018 c ng tác động khiến dƣ địa tăng 

trƣởng tín dụng của Ngân hàng không đạt đƣợc nhƣ k  vọng. M c d  đẩy mạnh 

tăng trƣởng dƣ nợ ngay từ đầu năm để nâng cao hiệu quả với dƣ nợ cho vay bình 

quân tăng 17.6% so với bình quân năm 2017, song c ng với việc bán dƣ nợ cho 

VAMC để thực hiện Phƣơng án cơ cấu lại, Ngân hàng phải kiểm soát quy mô tín 

dụng các tháng cuối năm khiến dƣ nợ tín dụng tới 31/12/2018 đạt trên 888.000 tỷ 

đồng, tăng trƣởng 6,1% so với cuối năm 2017. Trong bối cảnh dƣ nợ tín dụng 

không đƣợc tăng nhiều, Vietinbank đã chuyển dịch mạnh m  về định hƣớng kinh 

doanh theo hƣớng nâng cao hiệu quả và chất lƣợng tăng trƣởng, đồng thời vẫn tiếp 

tục ƣu tiên cung ứng vốn cho các lĩnh vực đƣợc Chính phủ ƣu tiên khuyến khích và 
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các dự án trọng điểm của Quốc gia. Cơ cấu tín dụng chuyển dịch tích cực theo 

hƣớng tăng tỷ trọng tín dụng có hiệu quả cao, dƣ nợ bán lẻ và khách hàng nhỏ và 

vừa bình quân năm 2018 lần lƣợt tăng 31% và 29,5% so với bình quân năm 2017. 

Chất lƣợng tín dụng luôn đƣợc kiểm soát ch t ch , tuân thủ quy định của pháp luật 

và các giới hạn an toàn theo quy định của NHNN. 

 Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng nguồn vốn phù hợp với nhu cầu 

sửdụng vốn cơ cấu vố được đa dạng hóa. 

Nguồn vốn huy động đến 31/12/2017 đạt trên 1 triệu tỷ đồng, tăng trƣởng 

16,2% so với năm 2016 và đạt 101,5% kế hoạch ĐHĐCĐ. Trong đó nguồn vốn 

Khách hàng doanh nghiệp (KHDN) tăng 17%, nguồn vốn Khách hàng cá nhân 

(KHCN) tăng 15,5%. Vietinbank luôn chủ động khai thác nguồn vốn dồi dào cả 

VND và ngoại tệ với chi phí hợp lý, trong đó đẩy mạnh tăng trƣởng nguồn không 

k  hạn và nguồn vốn từ bán lẻ. Nguồn vốn huy động từ TCKT, dân cƣ đến 

31/12/2018 đạt gần 826.000 tỷ đồng, tăng trƣởng 9,7% so với năm 2017, đạt kế 

hoạch ĐHĐCĐ đề ra. Vietinbank luôn chủ động khai thác nguồn vốn dồi dào cả 

Việt Nam đồng và ngoại tệ với chi phí hợp lý, trong đó đẩy mạnh tăng trƣởng 

nguồn tiền gửi không k  hạn. Bên cạnh đó, năm 2018, Vietinbank đã phát hành hơn 

4.000 tỷ đồng trái phiếu thứ cấp, tái cấu tr c vốn tự có cấp 1 và cấp 2, trên cơ sở đó 

nâng cao năng lực tài chính của ngân hàng trong thời gian chờ kế hoạch tăng vốn 

đƣợc Chính phủ phê duyệt. 

 Bên cạnh hoạt động tín dụng và nguồn vốn truyền thống, Vietinbank chú 

trọng phát triển đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, tổng thu phí dịch vụ tăng trưởng 

mạnh. 

Trong năm 2017, Vietinbank đã tích cực triển khai phát triển mạnh m  các 

sản phẩm, dịch vụ phi tín dụng, các giải pháp thanh toán hiện đại; tạo sự liên kết 

ch t ch  trong chuỗi cung ứng dịch vụ ngân hàng, góp phần thực hiện tốt chủ 

trƣơng của Chính phủ và NHNN về phát triển dịch vụ và phát triển thanh toán 

không d ng tiền m t. Tổng thu ngoài lãi năm 2017 tăng 37% so với 2016, trong đó 
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thu dịch vụ tăng 29%. Tổng thu phí dịch vụ năm 2018 đạt gần 6.000 tỷ đồng, tăng 

trƣởng 38,4% so với năm 2017, tƣơng đƣơng mức tăng hơn 1.600 tỷ đồng; tỷ trọng 

thu phí dịch vụ trên tổng thu nhập đƣợc nâng cao. Bên cạnh việc cải thiện mạnh m  

chất lƣợng dịch vụ, Vietinbank tích cực triển khai công nghệ hiện đại, hợp tác với 

các công ty Fintech trong phát triển sản phẩm dịch vụ, nâng cao kỹ năng bán hàng, 

phát triển chuỗi liên kết và tăng cƣờng bán chéo từ đó tăng thu dịch vụ và thu ngoài 

lãi, cải thiện cơ cấu thu nhập. Trong năm 2018, Vietinbank là 1 trong 2 ngân hàng 

đầu tiên ở Việt Nam đạt chuẩn SWIFT GPI – Sáng kiến Đổi mới Thanh toán Toàn 

cầu của SWIFT, là ngân hàng trong nƣớc đầu tiên cung cấp dịch vụ Internet 

Banking cho giao dịch tài trợ thƣơng mại (Vietinbank Trade Portal). Vietinbank đã 

nhận đƣợc nhiều giải thƣởng uy tín trong và ngoài nƣớc nhƣ “Giải vàng Chất lƣợng 

quốc gia” do Thủ tƣớng Chính phủ trao t ng, giải thƣởng “Best in Class” do tổ chức 

chất lƣợng Châu Á Thái Bình Dƣơng trao t ng. 

 Hoạt động kinh doanh của các công ty con và chi nhánh nước ngoài đạt 

nhiều kết quả tích cực. 

Các công ty con và chi nhánh nƣớc ngoài: Hoạt động của các công ty con và 

chi nhánh nƣớc ngoài tăng trƣởng mạnh với tổng lợi nhuận trƣớc thuế đạt 560 tỷ 

đồng, tăng 39% so với năm 2016. Hoạt động đầu tƣ, góp vốn thành lập các công ty 

con không chỉ gi p cung cấp tới khách hàng trọn gói các sản phẩm, dịch vụ tài 

chính đa dạng mà còn đóng góp vào lợi nhuận chung của Vietinbank với kết quả 

hoạt động kinh doanh của các công ty con đều tăng trƣởng rất tốt so với năm trƣớc. 

Các khoản đầu tƣ vào liên doanh, công ty liên kết của Vietinbank đều là các khoản 

đầu tƣ an toàn với mục tiêu đầu tƣ dài hạn. Phần lớn các khoản đầu tƣ đều đem lại 

cổ tức đều qua các năm với tỷ lệ lợi tức, cổ tức cao. Các doanh nghiệp mà 

Vietinbank đầu tƣ đều là các doanh nghiệp hàng đầu, có tiềm lực tài chính và hiệu 

quả sản xuất kinh doanh tốt. 

 Tiếp tục là ngân hàng có hiệu quả hoạt động cao. 



46 

   
 
 
 

 

Lợi nhuận trƣớc thuế năm 2017 của Vietinbank đạt 9.206 tỷ đồng, đạt 105% 

kế hoạch ĐHĐCĐ. Trong đó, thu dịch vụ có nhiều chuyển biến tích cực, tăng 29% 

so với năm 2016. Tỷ suất sinh lời ROE và ROA lần lƣợt đạt 12% và 0,9%, đạt kế 

hoạch ĐHĐCĐ đề ra. Hoạt động của công ty con và chi nhánh nƣớc ngoài tăng 

trƣởng mạnh. Vietinbank tiếp tục nằm trong Top các doanh nghiệp dẫn đầu về thực 

hiện nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nƣớc. Lợi nhuận trƣớc thuế riêng lẻ năm 2018 đạt 

6.365 tỷ đồng, đạt 102,7% kế hoạch ĐHĐCĐ. Lợi nhuận trƣớc thuế hợp nhất đạt 

6.730 tỷ đồng, đạt 100,4% kế hoạch ĐHĐCĐ. 

2.2. Phân tích thực trạng rủi ro tại Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt 

Nam.  

Hệ số an toàn vốn CAR của ngân hàng qua các năm 2016 -2018 

Bảng 2.3: Hệ số toàn vốn CAR của Vietinbank giai đoạn 2016-2018 

 

CAR 

2016 2017 2018 30/06/2019 

9.1% 9,3% 9,6% 9,4% 

Tính đến cuối năm 2018, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) riêng lẻ của ngân 

hàng là 9,6% và hợp nhất là 10%. Tuy nhiên, nếu áp dụng theo Thông tƣ 41, CAR 

của ngân hàng đã ở mức dƣới 8%. 

        Từ năm 2013, vốn của Vietinbank không tăng. Ngân hàng đã thực hiện nhiều 

giải pháp thay thế nhằm cải thiện tài sản có rủi ro theo quy định của Nhà nƣớc, ph  

hợp với điều kiện thị trƣờng. Việc tăng vốn điều lệ của Vietinbank là đ c biệt cấp 

bách. Từ năm 2014 tới nay, Vietinbank không đƣợc bổ sung thêm vốn điều lệ và 

hiện là ngân hàng có tiến độ tăng vốn điều lệ chậm nhất trong số các NHTM Nhà 

nƣớc. Chính vì vậy, năm 2018, Vietinbank chỉ tăng trƣởng tín dụng đƣợc 6% (mức 

tăng trƣởng thấp nhất đối với Vietinbank trong hơn 10 năm trở lại đây). Từ đầu năm 

2019 tới nay, thậm chí Vietinbank không thể tăng trƣởng tín dụng, ảnh hƣởng rất 

lớn đến khả năng đáp ứng nhu cầu vốn cho doanh nghiệp, tác động trực tiếp tới kết 

quả kinh doanh của ngân hàng và nguồn thu Ngân sách Nhà nƣớc. 
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2.2.1. Thực trạng rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt 

Nam. 

Theo quy định về phân loại nợ tại Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN 

ngày 22/4/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam các nhóm nợ 

đƣợc phân chia nhƣ sau: Nợ nhóm 1 - Nợ đủ tiêu chuẩn, Nợ nhóm 2- Nợ cần ch  

ý, Nợ nhóm 3- Nợ dƣới tiêu chuẩn, Nợ nhóm 4 - Nợ nghi ngờ và Nợ nhóm 5 - 

Nợ có khả năng mất vốn. Trong giai đoạn vừa qua, nợ nhóm 1 và nhóm 2 của 

Vietinbank luôn chiếm khoảng 97%, đây là tỷ lệ nợ của ngân hàng thuộc nhóm 

tốt nhất trong hệ thống các tổ chức tín dụng. 

Bảng 2.4: Dư nợ tín dụng của Vietinbank theo chất lượng nợ giai đoạn 2016-31/03/2019 

Đơn vị tính: tỷ đồng 

Chỉ tiêu 2016 2017 2018 31/3/2019 

Nợ nhóm 1 529,926 778,049 846,025 841,049 

Nợ nhóm 2 3,211 3,627 5,209 5,800 

Nợ nhóm 3 1,413 1,243 2,135 3,385 

Nợ nhóm 4 735 2,550 2,085 2,088 

Nợ nhóm 5 2,795 5,217 9,469 10,488 

TỔNG DƢ 

NỢ 538,080 837,180 864,925 

 

862,810 

Tổng dƣ nợ bình quân qua các năm từ 2016 đến quý I 2019 nhìn chung tổng 

dƣ nợ đều tăng cho thấy đƣợc hoạt động cấp tín dụng của Vietinbank ngày càng 

nhiều đáp ứng các nhu cầu vay tiêu d ng c ng nhƣ cấp tín dụng các dự án. Việc cấp 

tín dụng lớn đồng nghĩa với việc nợ các nhóm c ng tăng theo, theo số liệu bảng 2.3 

cho thấy nợ xấu có xu hƣớng tăng lên điển hình dƣ nợ nhóm 5 của Vietinbank 
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31/12/2017 là 2,795 tỷ đồng tăng lên thành 5,217 ở ngày 31/12/2017 và tới ngày 

31/12/2018 đã là 9,469 tỷ đồng  tăn xấp xỉ 2 lần chỉ trong vòng 1 năm. Xét quý I 

2019 nợ nhóm 5 đã có xu hƣớng tăng xấp xỉ một nghìn tỷ đồng so với thời điểm 

đầu năm.  

Hoạt động cấp tín dụng đến 31/03/2019 của Vietinbank đạt 862,810 tỷ đồng, 

31/12/2018 là 864,95 tỷ đồng tăng 3.4 % so với năm 2017, 31/12/2016 đạt 538,080 

tỷ tăng 24,7% so với đầu năm (cao hơn mức tăng trƣởng bình quân toàn ngành), đạt 

110,4% kế hoạch. Cơ cấu dƣ nợ chuyển dịch theo hƣớng tích cực, tăng trƣởng mạnh 

vào các lĩnh vực SXKD đƣợc Chính phủ ƣu tiên khuyến khích nhƣ nông nghiệp 

nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp vừa và nhỏ, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao; 

tích cực cho vay với lãi suất thấp đối với các dự án trọng điểm quốc gia thuộc 

ngành kinh tế m i nhọn nhƣ điện, dầu khí, than và khoáng sản, xi măng, xăng dầu, 

cao su, thép, phân bón…. 

Bảng 2.5: Tỷ lệ nợ xấu của Vietinbank giai đoạn 2016 - 2019 

Chỉ tiêu 2016 2017 2018 31/3/2019 

Nợ xấu( tỷ 

đồng) 

6743 9460 13,691 15,962 

Tỷ lệ nợ 

xấu(%) 

0,93% 1.13% 1.6% 1.85% 

Từ năm 2017 do tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, HĐKD của các 

tổ chức, cá nhân bị ảnh hƣởng dẫn đến nợ xấu trong hệ thống ngân hàng gia tăng 

mà Vietinbank c ng không ngoại lệ tỷ lệ nợ xấu từ năm 2017 đều trên mức 1%. Tỷ 

lệ nợ xấu là chỉ tiêu quan trọng nhất để đánh giá mức độ RRTD của một ngân hàng. 

Tuy nhiên nợ xấu (từ nhóm 3-5) trong giai đoạn 2016 – quý 1/2019 luôn dƣới 3% 

tổng dƣ nợ là mức tỷ lệ có thể chấp nhận đƣợc đảm bảo hoạt động của các ngân 

hàng thƣơng mại theo số liệu công bố của Ngân Hàng Nhà Nƣớc. Nhƣng tỷ lệ nợ 
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xấu của Vietinbank c ng thuộc nhóm các ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất trong 

hệ thống các tổ chức tín dụng của Việt Nam.  

Bảng 2.6: Tỷ lệ nợ xấu của một số ngân hàng khác 

Đơn vị tính:% 

S

T

T 

 

Ngân hàng 

Tỷ lệ nợ xấu 

31/12/2018 31/12/2017 Tỷ lệ thayđổi 

1 Vietcombank 0,98% 1,14% -14% 

2 Techcombank 1,75% 1,61% +9,1% 

3 MSB 3,01% 2,23% +35% 

4 VP Bank 3,51% 3,39% +3,3% 

Ngoài việc đảm bảo tốc độ tăng trƣởng số lƣợng KH và dƣ nợ cho vay, 

Vietinbank c ng rất ch  trọng tới yếu tố chất lƣợng tín dụng. Thực tế cho thấy 

trong những năm vừa qua Vietinbank đã kiểm soát tín dụng ch t ch  và có hiệu 

quả, luôn duy trì tỷ lệ nợ xấu dƣới 3,0%. 
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Sơ đồ 2.2: Tỷ lệ Nợ xấu của Vietinbank giai đoạn 2016-03/2019 

Qua biểu đồ cho thấy  tỷ lệ nợ xấu của Vietinbank có xu hƣớng tăng dần và 

tăng mạnh từ cuối năm 2017 do biến động của tình hình chung của nền kinh tế 

c ng nhƣ lĩnh vực ngân hàng.Đángch  ý, tínhđến 30/6/2018, Viettinbank đã tiến 

hành trích lập dự phòng hết các khoản nợ xấu đã bán cho VAMC, đánh dấu một 

bƣớc tiến lớn trong quá trình xử lý nợ xấu tại tại đây. Viettinbank trở thành ngân 

hàng thƣơng mại cổ phần nhà nƣớc tiếp theo, sau Vietcombank, sạch nợ với 

VAMC trên Báo cáo tài chính. 

Tăng trƣởng dự phòng rủi ro tín dụng của ngân hàng qua các năm đều có 

chỉ số trên 20%, đ c biệt so với năm 2017, năm 2018, tỷ lệ tăng trƣởng dự phòng 

rủi ro tín dụng là 56,67% chứng tỏ Viettinbank đã có sự đảm bảo cho rủi ro tín 

dụng, tuy nhiên, tỷ lệ trích lập dự phòng tăng cao c ng cho thấy việc nợ xấu tăng 

mạnh trong năm 2018. 
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2.2.2. Thực trạng về rủi ro thị trƣờng tại ngân hàng TMCP Công thƣơng 

Việt Nam. 

Khi luận giải những vấn đề thuộc rủi ro thị trƣờng, luận văn  này tập trung các nội dung 

cơ bản:  

- Rủi ro lãi suất. 

- Rủi ro ngoại hối. 

- Rủi ro thanh khoản. 

a) Rủi ro lãi suất. 

Theo số liệu BCTC của Vietinbank cung cấp ta có bảng số liệu sau : 

Bảng 2.7: Hệ số rủi ro lãi suất của ngân hàng Vietinbank giai đoạn 2016-30/06/2019 

Đơn vị tính : Triệu đồng 

 Tài sản ‘‘ Có ’’ nhạy 

cảm với lãi suất 

Tài sản ‘’Nợ’’  nhạy 

cảm với lãi suất 

Hệ số rủi ro lãi 

suất 

2016 788,569,334 1,167,689,231 0.68 

2017 863,316,884 1,362,935,468 0,63 

2018 910,346,518 962,264,214 0,95 

30/06/2019 684,098,732 688,987,675 0.99 

Theo lý thuyết nếu: 

- Hệ số rủi ro lãi suất =1 : lãi suất biến động tăng hay giảm đều không ảnh hƣởng 

tới thu nhập của ngân hàng. 

- Hệ số rủi ro lãi suất >1 : không có rủi ro lãi suất và lợi nhuận của ngân hàng tăng. 

- Hệ số rủi ro lãi suất <1 : Xuất hiện rủi ro lãi suất khi lãi suất thị trƣờng tăng.  

Nhƣ vậy theo bảng 2.6 hệ số rủi ro lãi suất của Vietinbank đều dƣới 1%, cho 

thấy khi lãi suất thị trƣờng có sự biến đổi s  kéo những rủi ro lãi suất. Riêng xét nửa 

năm 2019 hệ số rủi ro sấp xỉ 1 chứng tỏ những rủi ro lãi suất của toàn hệ thống đã 
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Trạng thái ngoại tệ ròng (i) = Trạng thái nội bảng(i) + Trạng thái ngoại bảng (i) 

= * Tài sản có ngoại tệ(i) – Tài sản nợ ngoại tệ(i)] 

đƣợc kiểm soát rất tốt , chính điều này đã làm cho lợi nhuận nửa năm của 

Vietinbank tăng mạnh trong khi nền kinh tế vẫn rất phức tạp nhƣ hiện nay. 

Xét trong giai đoạn 2016-30/6/2019 cho thấy hệ số rủi ro lãi suất tăng dần và 

tiệm cận tới 1 cho thấy Vietinkbank đã ngày càng ch  trọng và quan tâm quản lý rủi 

ro lãi suất nhằm nâng cao lợi nhuận chung của toàn hệ thống. 

b. Rủi ro tỷ giá  

 Để có thể đánh giá mức độ rủi ro ngoại hối của một ngân hàng, ta có thể dựa 

vào trạng thái ngoại tệ ròng đối với một ngoại tệ, và nó đƣợc tính nhƣ sau: 

 + Trạng thái ròng của ngoại tệ (i) > 0, thì ta gọi là trạng thái trƣờng (trạng 

thái dƣơng) hay tỷ giá ngoại tệ giảm và tốc độ thu nhập giảm nhanh hơn của chiphí. 

 + Trạng thái ròng ngoại tệ (i) < 0, thì gọi là trạng thái đoản (trạng thái âm) 

hay tỷ giá ngoại tệ tăng và tốc độ thu nhập tăng chậm hơn chiphí. 

 + Trạng thái ròng ngoại tệ (i) = 0, rủi ro ngoại hối không xuất hiện d  tỷ giá 

ngoại tệ tăng hay giảm do thu nhập và chi phí s  tăng và giảm với tốc độ bằngnhau. 

Từ báo cáo tài chính của Vietinbank cung cấp ta có bảng số liệu sau: 

Bảng2.8: Trạng thái ngoại tệ ròng gia đoạn 2016-30/06/2019 của Vietinbank 

 Trạng thái nội bảng Trạng thái ngoại 

bảng 

Trạng thái ngoại 

tệ r ng 

2016 20,187,562 0 20,187,562 

2017 22,492,351 0 22,492,351 

2018 26,525,666 0 26,525,666 

30/6/2019 19,850,399 0 19,850,399 
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Nhƣ vậy theo số liệu thống kê giai đoạn từ năm 2016 trở lại đây trạng thái 

ngoại tệ đều là trạng thái dƣơng, năm 2016 là 20,187,562 cho tới nửa năm 2019 là 

19,850,399. Những con số này phản ánh tỷ giá ngoại tệ giảm dần cho thấy tiền 

VNĐ ngày càng mất giá trên bảng tiền tệ thế giới. Khi trạng thái trƣờng này xảy ra 

đồng nghĩa tốc độ thu nhập giảm nhanh hơn của chi phí dẫn tới lợi nhuận s  giảm. 

Giai đoạn 2016-2019 thu nhập của Vietinbank c ng bị ảnh hƣởng bởi rủi ro tỷ giá.   

c. Rủi ro thanh khoản 

Nghiên cứu rủi ro thanh khoản của ngân hàng Viettinbank tác giả đã tiến 

hành đánh giá các chỉ tiêu sau: 

Bảng 2.9: Tỷ lệ rủi ro thanh khoản của Vietinbank giai đoạn 2016-2018 

Đơn vị tính: % 

Năm 2016 2017 2018 

Tỷ lệ tài sản thanh 

khoản trên tổng 

công nợ 

86.10 87.29 82.6 

Tỷ lệ rủi ro thanh 

khoản  

15.18 17.42 17.48 

Từ các số liệu trên cho thấy khả năng thanh khoản của ngân hàng Vietinbank 

trong những năm gần đây vẫn đảm bảo yêu cầu. Tỷ lệ tài sản thanh khoản trên vốn 

huy động cao, năm 2018 tỷ lệ này có sụt giảm từ 87,29% xuống còn 82,6% tuy 

nhiên vẫn giữ ở mức cao, cao hơn mức yêu cầu của NHNN đối với ngân hàng 

thƣơng mại là 80%. Nguyên nhân chủ yếu của việc sụt giảm này là do lãi suất trên 

thị trƣờng tăng. Tỷ lệ dự trữ chiếm trên 15% so với lƣợng tiền huy động ngắn hạn, 

tỷ lệ này đã đạt chỉ tiêu trên 10%, đảm bảo đƣợc mức độ thanh khoản cho hoạt động 

thanh toán của ngân hàng. Tuy nhiên, tỷ lệ này chỉ mới đáp ứng đƣợc yêu cầu, đ c 

biệt năm 2018 tỷ lệ tài sản thanh khoản trên tổng huy động  thấp hơn so với 2017 

cho thấy nguy cơ tiềm ẩn về rủi ro thanh khoản vẫn còn khá cao.  
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Rủi ro thanh khoản của Vietinbank đƣợc giảm thiểu nhờ các cố gắng của 

NHNN trong việc liên tục giảm lãi suất trần và khuyến khích ngân hàng lớn hỗ trợ 

ngân hàng nhỏ.  

2.2.3. Thực trạng về rủi ro hoạt động của ngân hàng TMCP Công thƣơng 

Việt Nam. 

Rủi ro hoạt động hay nói cách khác là rủi ro tác nghiệp ngày càng gia tăng 

do tác động của quá trình hội nhập, do tốc độ gia tăng khối lƣợng các giao dịch 

trong ngân hàng, môi trƣờng kinh doanh ngày càng phức tạp và áp lực cạnh tranh 

ngày càng lớn. 

Thực ti n hoạt động ngân hàng cho thấy, một số dấu hiệu rủi ro liên quan 

đến công tác tổ chức cán bộ gồm: Cán bộ có kinh nghiệm dƣới 3 năm chiếm tỷ 

trọng tƣơng đối cao; Việc luân chuyển cán bộ không gắn liền với việc đào tạo; Cán 

bộ phải làm việc thêm ngoài giờ quá thời gian quy định. 

Rủi ro liên quan đến quy trình nghiệp vụ gồm: Công tác ban hành chính 

sách, quy chế, quy trình vẫn còn nhiều bất cập, chồng chéo; Việc tồn tại c ng l c 

quá nhiều các quy định, văn bản hƣớng dẫn gây khó cho việc thực hiện; Quy định, 

quy trình còn thiếu hƣớng dẫn xử lý các trƣờng hợp sự cố rủi ro. 

Liên quan đến nghiệp vụ tín dụng, rủi ro có thể đến từ sai sót trƣớc khi cho 

vay (Cho vay khi chƣa đủ hồ sơ theo quy định; Xác định hạn mức tín dụng khi chƣa 

đầy đủ căn cứ điều kiện cần thiết; Xác định thời hạn vay và trả lãi chƣa ph  hợp), 

sai sót trong khi cho vay (chứng từ giải ngân không đủ, không đảm bảo cơ sở pháp 

lý; Giải ngân tiền m t với khối lƣợng lớn nhƣng không kiểm tra sử dụng vốn kịp 

thời, không căn cứ vào mục đích sử dụng vốn vay), sai sót sau khi cho vay (Chƣa 

kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay; Nhận tài sản đảm bảo chƣa đ ng theo quy định; 

Hồ sơ tài sản thế chấp chƣa đảm bảo hợp pháp, hợp lệ...). 

Trong nghiệp vụ luân chuyển chứng từ và hạch toán kế toán, rủi ro cao nhất 

đến từ việc không chấm đối chiếu chứng từ và báo cáo, thiếu chữ ký của khách 

hàng. Lỗi xảy ra nhiều nhất và phổ biến là thiếu chữ ký của giao dịch viên, chữ ký 
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của kiểm soát viên, của thủ quỹ và dấu trên chứng từ; Nộp chậm chứng từ; Nộp 

thiếu chứng từ... 

Liên quan đến nghiệp vụ ngân quỹ, rủi ro cao nhất là nhầm lẫn trong việc 

phân loại tiền; Mở cửa kho tiền từ đầu ngày đến cuối ngày mới khoá; Vận chuyển 

tiền không bằng ôtô chuyên d ng. Lỗi xảy ra nhiều nhất ở các khâu trả thừa, thiếu 

tiền cho khách hàng. Chênh lệnh giá trị tài sản đảm bảo trong kho với giá trị trên sổ 

sách; Chênh lệch ấn chỉ giữa kho và sổ sách. 

Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro của Vietinbank trong thời gian qua cho 

thấy, các sai sót tác nghiệp đã giảm đƣợc đáng kể. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 

2019, đã xảy ra 28.980 lỗi, giảm 49,86% so với c ng k  năm trƣớc, bằng 66,8% số 

lỗi của năm 2018 và bằng 33,4% số lỗi năm 2017 

Bảng 2.10: Tổng hợp lỗi sai sót theo nghiệp vụ tại ngân hàng Vietinbank giai đoạn 2017-

30/6/2019 

 

STT 

 

 

Nghiệp vụ 

Số lỗi ( lần) Tỷ trọng quý/Tổng số (%) 

Quý 

I+II 

năm 

2019 

2018 2017 Quý I+II 

năm 

2019/Tổng 

số 

2018/Tổng 

số 

2017/ 

Tổng số 

1 Huy động vốn 2.100 3.720 5.880 7,2% 8,56% 6,79% 

2 Chuyển tiền 2.400 3.600 4.680 8,3% 8.29% 5,4% 

3 Ngân quỹ 1.200 960 3.240 4,14% 2.21% 3,74% 

4 Chứng từ 6.600 11.760 20.880 22,8% 27,07% 24,1% 

5 Thẻ 3.660 6.600 8.760 12,6% 15,19% 10,11% 

6 Tín dụng bảo 

lãnh 

5.040 7.080 13.320 17,39% 16,3% 15,37% 
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7 Điện toán 3.600 5.040 7.200 12,4% 11,6% 8,31% 

8 CIF 3.000 2.040 19.200 10,35% 4,7% 22,16% 

9 TT Quốc tế 80 120 240 0,28% 0,55% 0,14% 

10 Tổ chức cán 

bộ 

1.300 2.400 3.360 4,49% 5,52% 3,88% 

Tổng cộng 28.980 43.320 86.760 100% 100% 100% 

Đánh giá tình hình sai sót theo nghiệp vụ tại Vietinbank cho thấy số lỗi nhìn 

chung là giảm, cụ thể: 

- Một số lỗi có mức độ rủi ro cao đã đƣợc khắc phục triệt để nhƣ: Cung cấp 

thông tin tài khoản của khách hàng không đ ng với quy định của pháp luật và ngân 

hàng; Không đảm bảo khả năng thanh toán đối với các lệnh chuyển tiền đi tại thời 

điểm thực hiện lệnh; sử dụng chung user. 

- Năm 2018, Nghiệp vụ có số lỗi giảm nhiều nhất là CIF  ngân quỹ và tín 

dụng. Nghiệp vụ xảy ra nhiều lỗi tác nghiệp của cán bộ nhất là nghiệp vụ luân 

chuyển chứng từ (xảy ra 11.760  lỗi, giảm 43,68% so với năm 2017) và nghiệp vụ 

tín dụng (xảy ra 7080lỗi, giảm 46,85% so với năm 2017). Nghiệp vụ ít lỗi nhất là 

thanh toán quốc tế và ngân quỹ, lần lƣợt 120 lỗi và 960 lỗi giảm rất nhiều so với 

năm 2017 

- 6 tháng đầu năm 2019, các lỗi xảy ra liên quan đến lỗi thiết bị, đƣờng 

truyền giảm 24% so với c ng k  năm trƣớc. Nhiều nhất là tình trạng gián đoạn 

truyền thông do lỗi thiết bị, lỗi đƣờng truyền, 720 lỗi (giảm 38% so với c ng k  

năm trƣớc) và chủ thẻ r t tiền không nhận đƣợc tiền mà tài khoản vẫn ghi nợ (540 

lần, giảm 41% so với c ng k  năm trƣớc). 

- Rủi ro về công tác tổ chức cán bộ: Lƣợng lỗi nghiệp vụ tổ chức cán bộ là 

khá thấp. Hầu hết các cán bộ đều đƣợc bố trí sắp xếp đ ng với trình độ chuyên môn 

và năng lực, kinh nghiệm. Số lƣợng cán bộ chấm dứt hợp đồng lao động vẫn đang 

trong tầm kiểm soát. Trong 6 tháng đầu năm 2018, có 2 trƣờng hợp chấm dứt hợp 
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đồng lao động, trong đó không có trƣờng hợp nào là cán bộ lãnh đạo. 6 tháng đầu 

năm 2019 xảy ra một trƣờng hợp chấm dứt hợp đồng lao động nằm trong bộ máy 

lãnh đạo.  

2.3. Đánh giá về hoạt động rủi ro tại Ngân hàng TMCP Công thƣơng 

Việt Nam.  

2.3.1. Những kết quả đạt đƣợc. 

a)Về rủi ro tín dụng. 

Thứ nhất,nợ nhóm 2 đƣợc kiểm soát tốt trong giới hạn cho phép, cao nhất 

trongkhi tổng dƣ nợ hàng năm tăng bình quân 20%. Điều này cho thấy các biện 

pháp quản trị RRTD của Vietinbank đã có kết quả tích cực so với mức trung bình 

của hệ thống ngân hàng. 

Thứ hai,cơ cấu tín dụng đƣợc điều chỉnh theo hƣớng mục tiêu của Vietinbank 

là giữ vững tỷ trọng cho vay công nghiệp và thƣơng mại từ 60% đến 70%; điều 

chỉnh giảm tỷ trọng cho vay vào nhóm doanh nghiệp nhà nƣớc; nâng dần tỷ lệ cho 

vay có bảo đảm; kiểm soát ch t ch  dƣ nợ cho vay một số ngành, lĩnh vực nhạy cảm 

có độ rủi ro cao là bất động sản và chứng khoán. 

Thứ ba, tổng dƣ nợ bình quân qua các năm từ 2016 đến quý I 2019 nhìn 

chung tổng dƣ nợ đều tăng cho thấy đƣợc hoạt động cấp tín dụng của Vietinbank 

ngày càng nhiều đáp ứng các nhu cầu vay tiêu d ng c ng nhƣ cấp tín dụng các dự 

án.Mức tăng trƣởng dƣ nợ ổn định,  hoạt động tín dụng tƣơng đối an toàn, hiệu quả, 

chất lƣợng tín dụng đƣợc quan tâm đ ng mực, đạt đƣợc mục tiêu hoạt động bền 

vững, an toàn vốn và sinh lời. 

- Tỷ lệ nợ xấu đƣợc duy trì ở mức thấp dƣới 3,0%. Điều này phản ánh chất 

lƣợng hoạt động tín dụng của doanh nghiệp tƣơng đối tốt. 

Thứ tư, việc trích lập dự phòng rủi ro tín dụng của ngân hàng đƣợc thực hiện 

một cách nghiêm t c, đảm bảo an toàn cho hoạt động của đơn vị. Số tiền trích lập 

dự phòng cao hơn tổ ng nợ quá hạn. 

b) Về rủi ro thị trƣờng. 
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 Trong việc quản lý RRTT tại ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam 

trong thời gian nghiên cứu đã đạt đƣợc những kết quả tích cực, biểu hiện cụ thể ở 

những nội dung sau: 

Thứ nhất: Trong những năm qua Vietinbank đã duy trì ổn định và mở rộng 

phạm vi khai thác nguồn ngoại tệ, đảm bảo hiệu quả kinh doanh, đáp ứng nhu cầu 

mua ngoại tệ của khách hàng lớn, có vị trí trọng yếu trong nền kinh tế, trong đó có 

tập đoàn dầu khí Việt nam, Tổng Công ty lƣơng thực miền Bắc, Tổng công ty Thép 

Việt nam, Tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản Việt nam , Tập đoàn Điện lực, 

Tổng công ty xăng dầu….đồng thời đang mở rộng đầu tƣ ra thị trƣờng thế giới… 

điều này chứng tỏ việc khai thác nguồn ngoại tệ của Vietinbank hiện nay rất hiệu 

quả. Việc đáp ứng nguồn ngoại tệ cho các doanh nghiệp lớn hàng đầu Việt Nam 

chứng tỏ hoạt động trao đổi ngoại tệ của Vietinbank rất tốt thủ tục nhanh gọn, đáp 

ứng đủ nhu cầu của các đối tác lớn có nhu cầu ngoại tệ lớn. Nguồn ngoại tệ đƣợc 

trao đổi thuận lợi nhanh gọn c ng làm gia tăng lợi nhuận của Ngân hàng.  

Thứ hai: Việc kiểm soát hệ số rủi ro lãi suất luôn đƣợcVietinbank quan tâm ch  

trọng tập trung kiểm soát rất tốt nên hệ số này có tăng giảm nhƣng không chênh 

lệch quá lớn từ 2016 đến 2019 luôn trong tỷ lệ xấp xỉ 1 và tất cả đều dƣới 1 đảm 

bảo cho hoạt động kinh doanh của Vietinbank đƣợc hiệu quả 

Thứ ba là lãi suất của Vietinbank luôn đƣợc duy trì ở mức ổn định tạo uy tín 

trong việc huy động vốn từ các nguồn nhƣ: Dân cƣ, Doanh nghiệp, tổ chức kinh 

doanh và từ cả những tổ chức tín dụng khác.  

Bốn là những dấu hiệu đánh giá việc cải thiện rủi ro thanh khoản thể hiện ở lãi 

suất liên ngân hàng qua đêm tăng nhanh chủ yếu thời gian ngắn, giảm giao dịch qua 

đêm, không xuất hiện các cuộc chạy đua lãi suất huy động công khai và không có 

dấu hiệu suy giảm tiền gửi kể cả các ngân hàng buộc phải tái cấu tr c. 

c)Về rủi ro hoạt động. 

Do đ c điểm của rủi ro hoạt động là loại rủi ro ẩn khó có thể xác định đƣợc 

ho c dự đoán trƣớc, nên công tác quản lý rủi ro là một trong những công tác khó 
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khăn nhất của NHTM. Với các NHTM Việt Nam, công tác này lại còn khó khăn 

hơn. Tuy nhiên, trong những năm vừa qua, nhờ vào một số phƣơng thức quản lý rủi 

ro tác nghiệp đ ng hƣớng dẫn đến các chỉ tiêu về rủi ro tác nghiệp đã đƣợc cải 

thiện. 

Về các lỗi phát sinh trong quá trình thực hiện các nghiệp hàng ngày có xu 

hƣớng giảm qua các năm do Viettinbank đã chủ động nhận diện, rà soát và khắc 

phục các lỗi, sai sót trong nghiệp vụ. Ngoài ra c ng phải tính đến việc Viettinbank 

đã chuẩn hóa các qui trình nghiệp vụ, mô hình tổ chức theo hƣớng chuyên môn hóa, 

tập trung hóa. Viettinbank c ng đã triển khai đồng bộ các công cụ quản trị rủi ro 

nhằm giảm thiểu sai sót, tăng cƣờng giám sát từ xa, mở rộng hệ thống báo cáo giao 

dịch bất thƣờng, tăng tần suất báo cáo, tăng cƣờng tự động hóa trong công tác thống 

kê lỗi,...Rủi ro liên quan liên quan đến hệ thống thông tin đã giảm 24% so với c ng 

k  năm trƣớc.  

Một lỗi khác m c d  có số lƣợng chiếm tỷ trọng thấp trong tổng số lỗi nhƣng 

gây ra hậu quả lớn, thiệt hại lớn cho từng cá nhân, hệ thống khi phát sinh, đó là lỗi 

liên quan đến hoạt động ngân quỹ. Lỗi này phát sinh do chi sai, chi thừa, thiếu, gian 

lận nội bộ, rủi ro đạo đức. Lỗi này đã đƣợc cải thiện hơn so với năm 2017. 

Rủi ro trong công tác tổ chức cán bộ. Hầu hết các cán bộ đều đƣợc bố trí sắp 

xếp đ ng với trình độ chuyên môn và năng lực, kinh nghiệm. 

2.3.2. Tồn tại và nguyên nhân.  

a)Về rủi ro tín dụng  

M c d  đạt đƣợc nhiều kết quả tốt trong quản trị rủi ro nói chung và quản trị 

RRTD nói chung nhƣng Vietinbank vẫn còn những tồn tại nhất định mà cần phải 

khắc phục trong thời gian tới, cụ thể nhƣ sau: 

Thứ nhất, tăng trƣởng tín dụng còn ở mức thấp so với tăng trƣởng tín dụng 

của toàn hệ thống Vietinbank. Điều này chứng tỏ hoạt động kinh doanh của chi 

nhánh chƣa thực sự hiệu quả. 



60 

   
 
 
 

 

Thứ hai, cơ cấu nợ quá hạn còn nhiều điểm đáng lƣu ý khi tỷ lệ dƣ nợ nhóm 5 

đang chiếm chủ yếu, dƣ nợ nhóm 2 tiếp tục tăng so với các năm trƣớc đó. 

Thứ ba, cơ cấu tín dụng còn tập trung nhiềuvào ngành công nghiệp - xây 

dựng tiềm ẩn nhiều rủi ro cho hệ thống Vietinbank. 

Thứ tư, còn một số thiếu sót trong quản lý rủi ro để phân loại các khoản vay 

theo mức độ rủi ro, xây dựng giới hạn tín dụng đối với từng khách hàng, nhóm 

khách hàng, ngành kinh tế, khu vực và xử lý các khoản vay có vấn đề . 

Những nguy cơ về rủi ro tín dụng tại ngân hàng Viettinbank có thể bắt nguồn 

từ các nguyên nhân sau: 

 Quy trình tín dụng, thẩm định khách hàng còn chưa chặt chẽ. 

Việcthẩm định khách hàng tốt hay không s  phản ánh ở tình hình nợ xấu của 

ngân hàng, nếu quá trình thẩm định khách hàng chính xác và minh bạch thì tình 

trạng nợ xấu s  đƣợc kiểm soát tốt hơn. Sau quá trình thẩm định là sự nghiên cứu để 

cấp tín dụng cho khách hàng, nếu thẩm định tốt nhƣng quá trình cấp tín dụng có vấn 

đề c ng làm rủi ro tín dụng cao hơn. Ở Vietinbank còn tồn tại một số những hạn chế 

sau: 

- Chất lƣợng thẩm định và xét duyệt chƣa đồng đều trong toàn hệ thống 

Vietinbank.  

- Nguồn thông tin để đánh giá, phân tích trong thẩm định tín dụng còn thiếu 

khỏng kịp thời và chất lƣợng không cao.  

 Mô hình quản trị rủi ro tín dụng còn chưa hoàn thiện, cơ sở dữ liệu 

và hệ thống thông tin chưa đảm bảo.  

Việc thu thập, lƣu trữ và xử lý thông tin mới đƣợc các ngân hàng quan tâm từ 

khi hệ thống ngân hàng lõi mới đƣợc triển khai. Trƣớc đó, m c d  đã phát triển 

những phần mềm xử lý giao dịch cho vay, thanh toán quốc tế, hệ thống báo cáo... 

song đều mang tính phân tán ở cấp độ từng chi nhánh riêng lẻ. Do đó, thông tin khai 

thác ở cấp toàn hàng phục vụ cho quản lý, điều hành, kiểm soát rủi ro chủ yếu đƣợc 

tổng hợp thủ công, dẫn đến hạn chế lớn về khối lƣợng và chất lƣợng xử lý.M c d  
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trong giai đoạn 2016-2019, Vietinbank đã triển khai mạnh các giải pháp về công 

nghệ thông tin. Tuy nhiên, hầu hết các dự án trên đều mới đƣợc triển khai ho c 

đang đƣợc nghiên cứu triển khai, do vậy, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong 

thống kê, phân tích, xử lý dữ liệu khách hàng, ứng dụng các phần mềm đo lƣờng 

RRTD khách hàng, danh mục tín dụng hay rủi ro toàn bộ ngân hàng chƣa đƣợc áp 

dụng. Bên cạnh đó, các dự án nâng cao nền tảng công nghệ thông tin nhƣ đầu tƣ 

máy chủ với dung lƣợng ph  hợp đáp ứng nhu cầu phát triển mới, xây dựng hệ 

thống an ninh mạng, dự án xây dựng kho dữ liệu tập trung (Data wearhouse)... Tuy 

nhiên, hầu hết các dự án trên đều mới đƣợc triển khai ho c đang đƣợc nghiên cứu 

triển khai, do vậy, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thống kê, phân tích, xử 

lý dữ liệu khách hàng, ứng dụng các phần mềm đo lƣờng RRTD khách hàng, danh 

mục tín dụng hay rủi ro toàn bộ ngân hàng chƣa đƣợc áp dụng. 

Bên cạnh đó, Hiệp ƣớc Basel II ra đời từ năm2003, nhƣng những nguyên tắc 

quản trị RRTD của nó c ng chƣa đƣợc Ngân hàng Nhà nƣớc đề cập cho các văn 

bản quy định của họ. Nguyên nhân của việc chậm tr  này một phần là do hệ thống 

ngân hàng Việt Nam còn đang phát triển ở mức thấp so với thế giới. Do đó, việc áp 

dụng ngay tức khắc những chuẩn mực này có thể là không khả thi. Tuy nhiên, 

NHNN c ng cần đƣa ra những hƣớng dẫn, làm bƣớc chuẩn bị cho các NHTM trong 

việc từng bƣớc tiến tới chuẩn mực quốc tế về quản trị trị rủi ro. Vietinbank đƣợc 

chọn thí điểm để áp dụng Basel II nhƣng vì hệ thống văn bản pháp lý hƣớng dẫn 

vẫn còn nhiều bất cập nên hiệu quả đem lại chƣa thực sự nhƣ mong muốn. 

 Những khó khăn của nền kinh tế cùng với sự bất ổn định của hoạt 

động tài chính ngân hàng 

Giai đoạn 2016 - 2019 là khoảng thời gian khó khăn nhất trong nhiều năm 

qua đối với hệ thống ngân hàng. Một số điểm ngh n của nền kinh tế vẫn chƣa 

thông. Thị trƣờng tiền tệ và thị trƣờng chứng khoán vẫn còn nhiều bất ổn nội tại.  

Hoạt động tín dụng, nguồn thu nhập chính của ngân hàng, tăng trƣởng thấp 

trong khi tỷ lệ nợ xấu tăng cao đã ảnh hƣởng trực tiếp tới hiệu quả hoạt động và lợi 
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nhuận của các ngân hàng. Theo ƣớc tính của NHNN, tổng lợi nhuận của ngành 

ngân hàng năm 2013 là khoảng 28 nghìn tỷ đồng chỉ tƣơng đƣơng 50% lợi nhuận 

ngành ngân hàng năm 2012. Năm 2014 trên 50% tổng số Ngân hàng không đạt chỉ 

tiêu lợi nhuận kế hoạch. Năm 2017 và 2018, hầu hết các ngân hàng có mức lợi 

nhuận thấp hơn kế hoạch, năm sau thấp hơn năm trƣớc. Đó chính là do ảnh hƣởng 

của giai đoạn mức nợ xấu gia tăng. 

b) Về rủi ro thị trƣờng  

Những mặt còn tồn tại 

- Về rủi ro lãi suất, hệ số rủi ro lãi suất những năm gần đây tất cả đều dƣới 1 

cho thấy khi lãi suất thị trƣờng tăng lên kéo theo ảnh hƣởng tới ngân hàng 

Vietinbank làm giảm lợi nhuận chung của toàn hệ thống. Việc kiểm soát các tài sản 

Nợ và tài sản Có nhạy cảm với lãi suất của Vietinbank chƣa thực sự hiệu quả kéo 

theo hệ số rủi ro lãi suất c ng chƣa thể cao hơn 1, mức hệ số lý tƣởng hiện nay mà 

tất cả các ngân hàng đang cố gắng hƣớng đến mong muốn tối đa hóa lợi nhuận. 

- Về rủi ro tỷ giá, sự mất giá của đồng tiền VNĐ kèm theo sự khó khăn chung 

của nền kinh tế hệ số phản ánh rủi ro tỷ giá cho thấy những năm gần đây sự sụt 

giảm của thu nhập nhanh hơn sự giảm của chi phí nghĩa là thu giảm nhƣng giảm 

nhiều hơn mức chi, chính điều này đã làm ảnh hƣởng tới  HĐKD của Vietinbank 

chậm hơn so với những ngân hàng TMCP khác tại c ng thời điểm. Việc quản lý rủi 

ro tỷ giá này của Vietinbank chƣa thực sự hiệu quả trong giai đoạn 2016-2019. 

- Về rủi ro thanh khoản,năm 2018 tỷ lệ tài sản thanh khoản trên tổng huy động 

thấp hơn so với 2017 cho thấy nguy cơ tiềm ẩn về rủi ro thanh khoản vẫn còn khá 

cao. Toàn hệ thống nói chung giai đoạn nghiên cứu của tác giả từ năm 2016-2019 

nhìn chung là rủi ro thanh khoản của Vietinbank còn rất cao.Nếu thị trƣờng có biến 

động ho c có những thông tin bất lợi đối với Vietinbank thì nguy cơ mất khả năng 

thanh khoản là điều có thể xảy ra tại thời điểm này. 

Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro thị trường đối với ngân hàng Viettinbank: 
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Thứ nhất, khả năng dự báo biến động thị trƣờng của ngân hàng chƣa tốt. 

Trƣớc cơn bão khủng hoảng tài chính toàn cầu thời gian gần đây, thị trƣờng tiền tệ 

trên thế giới di n ra cực k  phức tạp. Tình hình này ảnh hƣởng xấu tới hoạt động 

kinh doanh của NHTM Việt Nam, điều này dẫn đến rủi ro thị trƣờng của ngân hàng 

c ng tăng lên. 

Thứ hai các nghiệp vụ trên thị trƣờng ngoại tệ ở Việt Nam chƣa phát triển 

làm cho các NHTM không có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề quản trị rủi ro, đ c 

biệt là trƣờng hợp thị trƣờng biến động một cách phức tạp.Thứ nhất, yếu tố hiểu 

biết của khách hàng về các nghiệp vụ và các biện pháp ngăn ngừa rủi ro thị trƣờng 

còn rất hạn chế. 

Thứ ba là mô hình quản trị rủi ro chƣa hoàn thiện. Sự nhận thức về rủi ro và 

ảnh hƣởng rủi ro của cán bộ kinh doanh chƣa đƣợc toàn diện và sâu sắc.  

c)Về rủi ro hoạt động 

Bên cạnh những kết quả đã đạt đƣợc, tuy nhiên vấn đề về rủi ro hoạt động tại 

Vietinbank vẫn còn những hạn chế, cụ thể: 

 Số lƣợng của rủi ro hoạt động trên toàn hệ thống Vietinbank là tƣơng đối cao 

so với m t bằng chung của các NHTMCP. 

 M c d  năm 2018, số lƣợng các lỗi đã đƣợc giảm thiểu, tuy nhiên số liệu của 

quý I+II năm 2019 cho thấy các lỗi này lại đang xuất hiện với tần suất tăng 

lên, đ c biệt một số lỗi có thể gây ra hậu quả lớn nhƣ lỗi về ngân quỹ.  

 Việc xử lý rủi ro còn khá đơn giản, cán bộ nhân viên còn l ng t ng trong 

việc ứng phó và xử lý với những rủi ro nằm ngoài khả năng nghiệp vụ của 

mình. 

Những vấn đề liên quan về rủi ro hoạt động của Vietinbank xuất phát từ 

nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm: 

Thứ nhất, về phẩm chất, đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ 

ngân hàng. Các lỗi phát sinh có thể do các giao dịch viên hạch toán sai dẫn đến chi 

sai lãi cho khách hàng, tính toán sai số ngày tính lãi, ngày đến hạn,...trình độ cán bộ, 
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sử dụng thông tin sai lệch để đƣa ra quyết định. Về tính tuân thủ trong quá trình tác 

nghiệp: tính tuân thủ trong việc chấp hành các quy trình nghiệp vụ chƣa cao, đ c 

biệt trong công tác hậu kiểm, tình trạng đối phó, hình thức vẫn xảy ra tại các chi 

nhánh trực thuộc, đ c biệt tại các phòng giao dịch. Một số cán bộ (kể cả cán bộ giao 

dịch c ng nhƣ cán bộ quản lý), trong quá trình tác nghiệp đã có dấu hiệu bỏ qua quy 

trình nghiệp vụ (không đối chiếu kiểm tra chữ ký của khách hàng, thiếu kiểm tra, 

kiểm soát kể cả trong khâu thanh toán c ng nhƣ trong quy trình cấp tín dụng...). 

Thứ hai, do cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, đ c biệt là khi ngân hàng có 

thêm các sản phẩm dịch vụ mới dựa trên nền tảng công nghệ số hoá. 

Thứ ba, do hệ thống quản trị rủi ro, trong đó bao gồm bộ phận quản lý rủi ro 

hoạt động chƣa hiệu quả. Công tác quản trị rủi ro tác nghiệp vẫn còn rập khuôn máy 

móc, chƣa tạo đƣợc sự chủ động trong việc điểu chỉnh công tác quản trị rủi ro ph  

hợp với tình hình ngân hàng. Các cấp quản lý cấp cao từ hội sở đến Chi nhánh chƣa 

bao quát đƣợc hết tất cả các phòng nghiệp vụ khác tại ngân hàng, chƣa tạo đƣợc sự 

liên kết giữa các phòng ban để có thể quản trị công tác quản trị rủi ro tác nghiệp 

đƣợc thực hiện tốt hơn.  

 Thứ tư, do tại Việt Nam hiện nay chƣa phát triển đa dạng các sản phẩm bảo 

hiểm, trong nhiều trƣờng hợp Vietinbank muốn mua bảo hiểm cho các hoạt động 

nghiệp vụ của mình thì c ng khó khăn và không thể triển khai ( ở Việt Nam hiện tại 

mới chỉ có hoạt động bảo hiểm tiền gửi, chƣa có các hoạt động bảo hiểm thanh 

toán, bảo hiểm trợ thƣơng mại) 

Kết luận chƣơng: 

 Chƣơng 2 đã khái quát về lịch sử hình thành c ng nhƣ tình hình hoạt động 

kinh doanh của Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam, tập trung phân tích thực 

trạng rủi ro trong hoạt động của ngân hàng, các nguyên nhân, thuận lợi và khó khăn 

trong quản lý rủi ro tại Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam. Những nghiên 

cứu ở Chƣơng 2 là cơ sở để đƣa ra các giải pháp cụ thể nhằm phòng ngừa, hạn chế 

rủi ro trong hoạt động của Ngân hàng tại Chƣơng 3. 
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CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI 

RO TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM 

Giới thiệu chƣơng: 

 Chƣơng 3 đƣa ra các định hƣớng trong hoạt động quản lý rủi ro của ngân 

hàng và một số giải pháp nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động của 

Ngân hàng giai đoạn 2019-2021. 

3.1. Phƣơng hƣớng hoạt động tại Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt 

Nam  

3.1.1. Phƣơng hƣớng hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong giai 

đoạn 2019-2021. 

C ng với quá trình chuyển đổi và phát triển của nền kinh tế Việt Nam, trong 

bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, hoạt động của hệ thống ngân 

hàng Việt Nam nói chung, Vietinbank nói riêng, trong giai đoạn đổi mới vừa qua đã 

đạt đƣợc sự phát triển căn bản và toàn diện, từng bƣớc ph  hợp với thông lệ quốc tế, 

tạo cơ sở cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế. 

Để tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, hội nhập thành công, giữ vững vai trò 

chủ lực của Vietinbank ở thị trƣờng Việt Nam, định hƣớng chiến lƣợc phát triển 

Vietinbank trong những năm tới là tiếp tục đổi mới, cơ cấu lại triệt để và toàn diện 

hơn nhằm: Xây dựng Vietinbank trở thành tập đoàn tài chính mạnh, hiện đại, phát 

triển bền vững và giữ vị trí hàng đầu Việt Nam; hoạt động kinh doanh đa năng với 

chất lƣợng dịch vụ cao; năng lực tài chính lành mạnh; trình độ công nghệ, nguồn 

nhân lực và quản trị ngân hàng đạt mức tiên tiến theo các thông lệ chuẩn mực quốc 

tế; phấn đấu đến năm 2020 đƣa Vietinbank trở thành tập đoàn tài chính mạnh trong 

khu vực. 

Năm 2019, kinh tế thế giới tiếp tục có những dấu hiệu phục hồi nhƣng tốc độ 

còn chậm và chƣa bền vững; thị trƣờng tài chính quốc tế chứa đựng nhiều rủi ro. Ở 

trong nƣớc, kinh tế đã đạt đƣợc những kết quả đáng kể, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm 
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phát đƣợc kiểm soát ở mức thấp, tăng trƣởng kinh tế đạt mục tiêu đ t ra... Quá trình 

cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng đƣợc đẩy mạnh, gi p nâng cao năng lực tài 

chính, năng lực quản trị của các ngân hàng thƣơng mại, hỗ trợ th c đẩy tăng trƣởng 

kinh tế và an sinh xã hội. 

Trong bối cảnh đó, định hƣớng về chiến lƣợc phát triển của Vietinbank tập 

trung vào mục tiêu xây dựng một ngân hàng đa năng hiện đại, với hai trụ cột chính 

là ngân hàng thƣơng mại và ngân hàng đầu tƣ với các mục tiêu cụ thể nhƣ sau: 

Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam tiếp tục quán triệt 

và thực hiện nghiêm t c đƣờng lối, chủ trƣơng, chính sách của Đảng; giữ vững vị 

thế chủ lực, đi đầu trong thực thi chính sách chỉ đạo của Nhà nƣớc, Chính phủ và 

NHNN, tuân thủ pháp luật. 

Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam đẩy mạnh tái cấu 

tr c, hoàn thiện chuẩn hóa mô hình tổ chức. Tái cơ cấu tổ chức ngân hàng thông 

qua việc thành lập các khối kinh doanh, khối quản trị rủi ro , khối vận hành, khối tài 

chính...nhằm tập trung chức năng quản lý xuyên suốt các lĩnh vực hoạt động kinh 

doanh và quản trị điều hành từ Hội sở chính đến chi nhánh, ph  hợp với thông lệ 

các ngân hàng thƣơng mại hiện đại trên thế giới. 

Đổi mới và hoàn thiện cơ chế quản trị điều hành, quản trị rủi ro hƣớng tới 

chuẩn mực quốc tế, đảm bảo sự minh bạch, hiệu quả và hiện đại. Chuẩn hóa lại quy 

trình, quy định, cơ chế chính sách đảm bảo linh hoạt theo đ c điểm của thị trƣờng 

Việt Nam nhƣng ph  hợp thông lệ quốc tế, trên cơ sở tăng trƣởng đi đôi với kiểm 

soát rủi ro. Nâng cao năng lực quản trị rủi ro theo chuẩn mực Basel 2, 3. 

Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam ch  trọng phát triển 

nguồn nhân lực, coi đây là nền tảng co bản quyết định sự thành công của ngân hàng. 

Tiếp tục đổi mới công tác tuyển dụng - sử dụng - đào tạo - quy hoạch, đ t ra lộ trình 

c ng nhƣ các chính sách thu h t nguồn nhân lực chất lƣợng cao cho các vị trí chủ 

chốt trong tƣơng lai của ngân hàng. 
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M c d  kinh tế trong nƣớc đã hồi phục song chƣa thoát khỏi các khó khăn. 

Nhiều doanh nghiệp vẫn còn g p khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, 

nguy cơ rủi ro tín dụng phát sinh, nếu ngân hàng không thực hiện tốt công tác quản 

lý tín dụng thì nợ xấu s  gia tăng, nguy cơ rủi ro thanh khoản c ng tăng cao. Bên 

cạnh đó, lãi suất thị trƣờng biến động, c ng với sự tồn tại của trạng thái bất cân 

xứng k  hạn giữa Tài sản và Nợ của ngân hàng, làm gia tăng nguy cơ rủi ro lãi suất, 

dẫn đến thu nhập lãi ròng và giá trị ròng của ngân hàng bị suy giảm nếu không thực 

hiện tốt công tác quản trị rủi ro lãi suất. Vì vậy, mục tiêu trong những năm tới, 

Vietinbank muốn khẳng định vị thế của mình tại thị trƣờng trong nƣớc và khu vực. 

Để đạt đƣợc mục tiêu đề ra, Vietinbank đã xác định chiến lƣợc, định hƣớng phát 

triển để trở thành ngân hàng có quy mô và hiệu quả hoạt động hàng đầu ngành 

Ngân hàng Việt Nam, giữ vai trò chủ đạo trong việc hỗ trợ nền kinh tế. Tiếp tục 

phát triển mạnh hoạt động kinh doanh đi đôi với mục tiêu an toàn, hiệu quả, tạo nền 

tảng phát triển bền vững, luôn đảm bảo mục tiêu bảo toàn và gia tăng giá trị ròng 

cho các cổ đông. Bên cạnh đó, Vietinbank tiếp tục thực hiện nâng cao năng lực 

quản trị rủi ro, chuẩn bị các điều kiện cần thiết và ph  hợp để thực hiện lộ trình tuân 

thủ các chuẩn mực của Basel II, III. Tập trung thực hiện tái cấu tr c toàn diện ngân 

hàng theo hƣớng hiện đại. Nâng cao tiềm lực tài chính, chất lƣợng nguồn nhân lực, 

đẩy mạnh đầu tƣ, đổi mới công nghệ, nâng cấp mô hình tổ chức, mô hình kinh 

doanh, quản trị điều hành ph  hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế nhằm nâng 

cao năng lực cạnh tranh và đảm bảo cho sự tăng trƣởng, phát triển bền vững của 

mình. 

3.1.2. Phƣơng hƣớng quản lý rủi ro trong hoạt động của ngân hàng. 

Là ngân hàng hàng đầu Việt Nam, đóng vai trò chủ lực, chủ đạo của nền 

kinh tế, Vietinbank luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh, đổi mới mạnh 

m , hội nhập quốc tế thành công. C ng với tốc độ tăng trƣởng nhanh, Vietinbank 

c ng đang hƣớng tới phát triển an toàn, hiệu quả và bền vững. Muốn vậy, công tác 
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QLRR luôn đƣợc xác định đóng vai trò quan trọng, đảm bảo cho hoạt động kinh 

doanh đi đ ng hƣớng, tránh thiệt hại, bảo vệ uy tín và thƣơng hiệu ngân hàng. 

Phƣơng hƣớng QLRR trong buổi báo cáo thƣờng niên tháng 7/2019 đã đƣợc 

ban HĐQT đề rõ : trong công tác QLRR cần tăng cƣờng giám sát từ xa, có cơ chế 

cảnh báo sớm, phát hiện, khống chế và xử lý dứt điểm, nghiêm khắc các sai phạm. 

Song song với đó là nâng cao chất lƣợng cán bộ cả về đạo đức c ng nhƣ năng lực 

chuyên môn; tổ chức giáo dục chính trị tƣ tƣởng, đ c biệt là nhận thức rủi ro và văn 

hóa doanh nghiệp; hoàn thiện hơn nữa các quy định, quy chế… Chủ tịch HĐQT yêu 

cầu các CN phải thƣờng xuyên quan tâm, đào tạo, bồi dƣỡng để mỗi CBNV đều 

nắm vững quy chế, quy trình, quy định, đảm bảo tuân thủ nghiêm t c mọi quy định; 

đồng thời CN cần nâng cao năng lực quản lý, kiểm soát đƣợc các hoạt động. Đối 

với phòng ban TSC, cần nâng cao trách nhiệm cán bộ quản lý, chăm lo chất lƣợng 

cán bộ, ch  trọng đến quản trị hoạt động và QLRR, tăng cƣờng kiểm soát rủi ro 

định k  và đột xuất. Đ c biệt, Khối QLRR cần quan tâm xây dựng hệ thống giám 

sát cảnh báo sớm các rủi ro hoạt động ở tất cả nghiệp vụ; đầu tƣ cập nhật các hệ 

thống kiểm soát hiện đại, nâng cao hơn nữa năng lực quản trị rủi ro của Vietinbank. 

Phƣơng hƣớng đề ra nhằm nâng cao nhận thức về QLRR trong các hoạt động 

trọng yếu của ngân hàng ở tất cả các vị trí tại CN, bao gồm Ban giám đốc, lãnh đạo 

phòng nghiệp vụ, phòng giao dịch, cán bộ các bộ phận nghiệp vụ, bộ phận hỗ trợ. 

Bên cạnh đó là nâng cao nhận thức về trách nhiệm pháp lý trong việc thực hiện các 

công đoạn quy trình và cung cấp sản phẩm dịch vụ cho khách hàng, c ng nhƣ ý 

thức tự bảo vệ mình, đảm bảo tuân thủ đ ng quy định của pháp luật và của 

Vietinbank. 

Từ đó, yêu cầu mỗi CBNV Vietinbank phải luôn tuân thủ quy định, quy trình 

của Vietinbank, Ngân hàng Nhà nƣớc và pháp luật; có ý thức về phạm vi công việc 

và trách nhiệm của bản thân, có nhận thức về rủi ro và ý thức kiểm soát ngăn ngừa 

rủi ro. Đối với CN cần phải ý thức về vai trò của các chốt kiểm soát, có kế hoạch 

kinh doanh ph  hợp gắn liền với QLRR, xây dựng đội ng  nhân sự có trình độ 
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chuyên môn c ng nhƣ năng lực QLRR; đồng thời tăng cƣờng truyền thông, đẩy 

mạnh văn hóa doanh nghiệp và quản trị rủi ro. 

Quản lý tốt rủi ro chính là nền tảng để Vietinbank không chỉ phát triển hiệu 

quả mà còn phát triển an toàn bền vững. Vì thế quản trị rủi ro phải là quá trình 

thƣờng xuyên, lâu dài và song hành c ng hoạt động kinh doanh. 

3.2. Một số giải pháp nhằm ph ng ngừa và giảm thiểu rủi ro tại Ngân 

hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam  

3.2.1. Nhóm giải pháp về rủi ro tín dụng. 

 Tăng cường hiệu quả xử lý nợ xấu, nợ quá hạn 

Với các bộ phận kinh doanh và tác nghiệp, Vietinbanknên tiến hành tái cấu 

tr c toàn diện hoạt động quản lý rủi ro theo mô hình Khối để củng cố và phát huy 

vai trò ba vòng kiểm soát độc lập theo thông lệ quốc tế chuẩn Basel II. Hoạt động 

này nhằm hạn chế phát sinh nợ xấu trong tƣơng lai. Đồng thời với hoạt động đó, đối 

với những khách hàng vay vốn sử dụng sai mục đích, mất cân đối tài chính, thiếu 

phƣơng án sản xuất khả thi… Vietinbank kiên quyết không đƣợc cơ cấu lại nợ mà 

thực hiện chuyển nhóm nợ theo đ ng thực trạng kinh doanh của khách hàng. Tiếp 

đó, tiến hành xử lý nợ, xử lý tài sản bảo đảm để nhanh chóng thu hồi nợ. Đ c biệt, 

trong vấn đề xử lý tài sản bảo đảm, Vietinbank cần giao quyền nhiều hơn cho chi 

nhánh. Việc xử lý tài sản phải đƣợc thực hiện khách quan, công khai, minh bạch, 

bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia giao dịch và ph  hợp với các 

quy định của pháp luật. Thêm một biện pháp xử lý nợ xấu đƣợc Vietinbank cần 

đƣợc quan tâm nhiều hơn là chuyển nợ vay thành vốn góp (đảm bảo tỷ lệ đầu tƣ 

ngoài ngành theo quy định của NHNN) đối với doanh nghiệp bên bờ vực phá sản, 

nhất là khu vực doanh nghiệp Nhà nƣớc.  

C ng với việc tự chủ trong công tác quản lý và xử lý nợ xấu, Vietinbank cần đƣa ra 

các phƣơng án bán nợ cho VAMC và bán nợ thƣơng mại cho các cá nhân tổ chức 

có nhu cầu mua nợ để thu hồi một phần nợ xấu giảm thiểu rủi ro. Vietinbank nên 

chủ động rà soát các khoản nợ xấu đủ điều kiện bán nợ cho VAMC theo lộ trình và 



70 

   
 
 
 

 

thời điểm thích hợp đảm bảo tuân thủ đ ng các yêu cầu từ NHNN; đồng thời phối 

hợp với các tổ chức cá nhân có nhu cầu mua nợ để đàm phán xử lý với các khoản 

nợ xấu đủ điều kiện bán nợ. 

 Thực hiện bảo hiểm tín dụng  

Với những khoản tín dụng có giá trị lớn ngân hàng nên thực hiện mua bảo 

hiểm cho khoản vay đó. M c d  trong quá trình thẩm định dự án ngân hàng đã đánh 

giá đƣợc mức độ rủi ro tuy nhiên trong quá trình thực hiện dự án có thể phát sinh 

những rủi ro không mong muốn nằm ngoài dự kiến của ngân hàng. Việc mua bảo 

hiểm tín dụng vẫn còn chƣa phổ biến tuy nhiên đây là cách hiệu quả để giảm tiểu 

rủi ro.Đó là cách chuyển một phần rủi ro cho các tổ chức bảo hiểm, tuy s  phát sinh 

chi phí nhƣng đây là điều cần thiết ngân hàng nên thực hiện để giảm thiểu rủi ro. 

 Xây dựng chiến lược quản trị rủi ro tín dụng toàn diện, hoàn thiện mô 

hình quản lý rủi ro tín dụng 

Chính sách cho vay hợp lí là công cụ quan trọng nhất đối với mọi ngân hàng 

để đảm bảo mục tiêu lợi nhuận và kiểm soát rủi ro. Trên thực tế, xây dựng chính 

sách tín dụng là việc đƣa ra các chính sách về lãi suất, chính sách khách hàng, sản 

phẩm tín dụng ph  hợp với đ c điểm nguồn vốn. 

Sau đây, ch ng ta s  xem xét các giải pháp chính sách về lãi suất, khách 

hàng, sản phẩm tín dụng, tài sản đảm bảo: 

+ Chính sách lãi suất là chính sách rõ ràng nhất và có tác động lớn nhất đến 

chính sách tín dụng nói chung. 

Với bất kì một ngân hàng thƣơng mại nào, chính sách lãi suất s  đƣợc xây 

dựng dựa trên cơ sở uy tín của khách hàng và độ rủi ro của khoản vay. Dựa vào đó, 

chính sách lãi suất ƣu đãi s  đƣợc cấp cho các khách hàng có độ uy tín cao, có mối 

quan hệ lâu năm với ngân hàng và có lịch sử tín dụng tốt. Các dự án, khoản vay có 

mức độ rủi ro thấp, mang tính khả thi cao c ng s  nhận đƣợc mức lãi suất ƣu đãi 

tƣơng ứng. 
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Đối với các khách hàng mới ho c đối với các dự án cho vay có độ rủi ro cao, 

ngân hàng s  đƣa ra mức lãi suất cao hơn để b  đắp rủi ro tín dụng. Việc chấp nhận 

cho khách hàng mới và có độ rủi ro cao vay để thu lãi suất cao là cần thiết trong 

việc tăng lợi nhuận cho ngân hàng, tuy nhiên trong một vài trƣờng hợp ngân hàng 

cần giới hạn hình thức cho vay này để tránh rủi ro quá lớn. 

+ Chính sách khách hàng: Phân loại khách hàng, xác định khách hàng tiềm 

năng để tập trung đầu tƣ luôn là chính sách tốt để tối đa hóa lợi nhuận. Trong thời 

điểm khủng hoảng kinh tế ngày nay, một số lĩnh vực nhƣ đầu tƣ chứng khoán, bất 

động sản nói chung đang theo đà đi xuống vì vậy Vietinbank nên tránh cho nhóm 

khách hàng thuộc những ngành trên vay quá nhiều. 

Để có đƣợc một chính sách khách hàng hiệu quả, ngân hàng cần ch  ý đến 

những biện pháp sau: 

-  Xác định nhóm khách hàng cần tập trung: Việc xác định đối tƣợng khách 

hàng trọng điểm khiến cho ngân hàng có chiến lƣợc rõ ràng trong việc thu h t nhóm 

khách hàng và phục vụ tốt hơn. 

- Tổ chức các nhóm nghiên cứu khách hàng, tìm hiểu tâm lí của họ để có 

chính sách huy động, chính sách chăm sóc khách hàng hợp lí để đảm bảo tính ổn 

định của nguồn vốn. 

- Xây dựng chính sách giá ƣu đãi với các khách hàng truyền thống, khách 

hàng sử dụng nhiều dịch vụ để khuyến khích họ d ng nhiều hơn nữa. 

- Nâng cao chất lƣợng  phục vụ và dịch vụ ngân hàng. Chất lƣợng dịch vụ 

có thể đƣợc thể hiện thông qua: thủ tục đơn giản, giấy tờ gọn nhẹ, thời gian sử lí 

nghiệp vụ nhanh, tƣ vấn tận tình cho khách hàng, nơi giao dịch thuận tiện, hiện 

đại... 

+ Chính sách tài sản đảm bảo : Tài sản đảm bảo là nguồn thu của ngân hàng 

l c thu hồi vốn khi có rủi ro xảy ra.Vì thế tài sản đảm bảo c ng là nhân tố trong 

thay đổi rủi ro tín dụng của ngân hàng. Ngân hàng cần có quy định cụ thể về định 

giá tài sản đảm bảo, xem xét về khả năng chuyển nhƣợng và tính pháp lí của tài sản. 
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Trong thời gian nắm giữ tài sản đảm bảo, cán bộ ngân hàng phải theo dõi, kiểm tra 

và đánh giá lại tài sản theo giá thị trƣờng. Đối với các khoản vay có bảo đảm bằng 

tài sản, ngân hàng cần yêu cầu ngƣời vay bổ sung tài sản khi tài sản đảm bảo c  

giảm giá trị. 

3.2.3. Nhóm giải pháp ngăn ngừa và giảm thiểu về rủi ro thị trƣờng 

 Xây dựng, hoàn thiện chính sách quản lý rủi ro thị trường 

Đối với chính sách quản lý rủi ro thị trƣờng, Vietinbank cần xây dựng chính 

thức thành văn bản và có quy định cụ thể những vấn đề sau: 

- Mục tiêu của chính sách là xác định rõ nội dung cần thực hiện để hạn 

chế và kiểm soát rủi ro thị trƣờng. Đƣa ra những nguyên tắc thống nhất về 

QLRRTT từ việc xác định, đo lƣờng, kiểm soát, giám sát cho đến báo cáo. 

Nghiêm cấm các hành vi vi phạm chính sách trừ khi có sự thông qua và chấp 

nhận bởi HĐQT ho c cấp có thẩm quyền. 

- Quy định rõ những bộ phận và cá nhân chịu trách nhiệm về các quyết định 

quản trị rủi ro thị trƣờng nói chung và các loại rủi ro nói. Các quyết định chấp nhận 

rủi ro phải đƣợc xem xét trên khía cạnh khẩu vị rủi ro của Ngân hàng và đảm bảo 

việc chấp nhận rủi ro này s  đƣợc b  đắp bởi cơ hội tạo ra lợi nhuận lớn hơn tƣơng 

ứng. 

- Chính sách c ng với các quy định, quy trình hƣớng dẫn khác về QLRRTT 

tạo lập đƣợc một hệ thống cần thiết nhằm xác định, đo lƣờng, kiểm soát, giám sát 

và báo cáo RRTT tại Vietinbank một cách toàn diện và phải đánh giá đƣợc tác động 

của những biến động thị trƣờng, lãi suất, tỷ giá… tới mọi hoạt động kinh doanh của 

NH. Ban lãnh đạo và những nhà quản lý NH cần hiểu rõ những giả định cơ bản 

trong hệ thống quản lý rủi ro thị trƣờng. 

- Chính sách kiểm thử lại mô hình (back testing) : Đảm bảo rằng các mô hình 

đƣợc áp dụng chính xác trong việc đo lƣởng rủi ro và không đánh giá thấp các thiệt 

hại tiềm tàng trong tƣơng lai. 

- Quy định việc lập và sử dụng các báo cáo rủi ro thị trƣờng nhằm đảm bảo các 
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báo cáo RRTT đầy đủ thông tin và đƣợc báo cáo đến các cấp có thẩm quyền kịp thời. 

 Nâng cao trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, thiết lập các phần mềm quản lý 

rủi ro 

Trong thời gian tới, Vietinbank vẫn cần thiết nâng cao trình độ công nghệ 

thông tin của mình. Ngân hàng phải xây dựng một hệ thống thông tin với kỹ thuật 

phân tích có khả năng đo lƣờng đƣợc RRTT, đồng thời phải kết hợp đƣợc các dữ 

liệu từ những giao dịch đơn lẻ thành một hệ thống cấu tr c có thể ƣớc tính đƣợc rủi 

ro tổng thể của đơn vị và thu thập dữ liệu về tổng rủi ro của nhiều ngân hàng theo 

thời gian. Nhƣ vậy, để có thể đo lƣờng tổng thể các loại rủi ro, đ c biệt là rủi ro thị 

trƣờng thì dữ liệu về rủi ro phải đƣợc trao đổi chéo giữa nhiều ngân hàng với nhau. 

Việc xây dựng một hệ thống thông tin phục vụ việc quản trị rủi ro thị trƣờng 

phải đáp ứng một số yêu cầu cơ bản sau: 

Thứ nhất, hệ thống này phải hỗ trợ đƣợc việc tính toán giá trị rủi ro VAR. 

 Thứ hai, thông tin lƣu trữ gi p thực hiện phân tích chuỗi sự kiện theo trình tự 

thời gian, từ những sự kiện đơn lẻ. 

 Thứ ba, có khả năng đo lƣờng đƣợc giá trị hoạt động hiện tại và tƣơng lai với 

các đối tƣợng khác nhau. 

Để đáp ứng các yêu cầu trên, việc đầu tƣ công nghệ và thiết bị cần lựa chọn 

kỹ thuật và công nghệ ngân hàng hiện đại; xây dựng hệ thống phần mềm ứng dụng 

hợp lý, ph  hợp với điều kiện Việt Nam để tin học hóa các nghiệp vụ một cách 

đồng bộ, từng bƣớc tự động hóa theo chuẩn mực quốc tế. 

Ngân hàng cần tiếp tục nâng cấp mạng điện và hạ tầng công nghệ thông tin 

với các giải pháp kỹ thuật và phƣơng thức truyền thông ph  hợp với trình độ phát 

triển của hệ thống ngân hàng Việt Nam và các chuẩn mực thông lệ quốc tế; hoàn 

thiện và phát triển các phƣơng pháp quản lý nghiệp vụ ngân hàng cơ bản, các quy 

trình, thủ tục quản lý và tác nghiệp theo thông lệ, chuẩn mực quốc tế, đồng thời 

theo hƣớng hiện đại, tự động và đƣợc tích hợp trong hệ thống quản trị ngân hàng 

hoàn chỉnh và tập trung. 
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Ngân hàng c ng cần tăng cƣờng hệ thống an toàn, bảo mật thông tin, dữ 

liệu và an ninh mạng; triển khai các đề án cải tạo, nâng cấp các giải pháp an ninh 

mạng, bảo mật dữ liệu, bảo đảm an toàn tài sản và hoạt động của ngân hàng; xây 

dựng hệ thống bảo mật thông tin, dữ liệu và an toàn mạng, nghiên cứu và xây 

dựng đƣờng truyền dữ liệu, liên kết với mạng thông tin quốc gia để tạo thế chủ 

động cho ngân hàng. 

Một hệ thống dữ liệu tập trung là điều kiện cần thiết để xây dựng bất k  hệ 

thống quản trị rủi ro nào trong ngân hàng. Kho dữ liệu này phải chứa toàn bộ các 

thông tin, dữ liệu về hoạt động của ngân hàng c ng nhƣ các nguồn thông tin bên 

ngoài nhƣ lãi suất thị trƣờng, tỷ giá, hệ số tín nhiệm của khách hàng...Trên cơ sở đó, 

hệ thống mới đƣa ra các thuật toán tính toán và phân tích mức độ rủi ro, tỷ lệ an 

toàn vốn tối thiểu và các tham số khác trong các mô hình lƣợng hoá rủi ro. 

 Một trong những biện pháp có thể thực hiện gi p Ngân hàng  nhanh nhất có 

đƣợc một hệ thống chƣơng trình quản trị rủi ro thị trƣờng theo các chuẩn mực của 

Basel II là đầu tƣ mua sắm một hệ thống do công ty chuyên sản xuất chƣơng trình 

phần mềm cho ngân hàng cung cấp 

 Tăng cường khả năng dự báo biến động của thị trường 

Một nguyên lý rất đơn giản trong bộ phận kinh doanh nguồn vốn là khi 

ngân hàng dự đoán lãi suất đi lên trong tƣơng lai, nếu đƣờng cong lợi suất là 

positive thì ngân hàng nên đi vay dài và cho vay ngắn (Borrow Long and Lend 

Short) và ngƣợc lại nếu ngân hàng cho rằng lãi suất trong tƣơng lai đi xuống thì 

phản ứng của họ s  là đi vay ngắn và cho vay dài (Borrow Short and Long). 

Nhƣ vậy với sự nhận định chính xác về lãi suất thị trƣờng ngân hàng không 

những hạn chế đƣợc RRLS của mình mà còn có điều kiện tìm kiếm thêm lợi 

nhuận cho ngân hàng bằng cách tạo ra các trạng thái vốn có lợi cho mình khi 

lãi suất thay đổi đ ng nhƣ dự đoán. 

Việc dự đoán tỷ giá hối đoái c ng nhƣ nhiều chiều hƣớng biến động của tỷ 

giá là điều rất quan trọng trong công tác quản trị rủi ro tỷ giá hối đoái, đồng thời tận 
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dụng đƣợc các cơ hội kinh doanh ngoại tệ để thu đƣợc lợi nhuận cao. Việc đánh giá 

đ ng chiều hƣớng của tỷ giá s  mang lại nguồn lợi lớn cho ngân hàng, nhƣng nếu 

dự đoán sai c ng s  gây ra các tổn thất lớn. 

Cán bộ kinh doanh ngoại tệ cần nắm vững hai phƣơng pháp phân tích chiều 

hƣớng của giá cả trong tƣơng lai, đó là phƣơng pháp phân tích kỹ thuật (Technical 

Analysis) và phân tích thị trƣờng theo các tin tức hiện thời (Fundamental Analysis). 

Phƣơng pháp phân tích kỹ thuật là việc nghiên cứu các hành vi của thị 

trƣờng, dự đoán sự biến động của tỷ giá dựa trên cơ sở phân tích các đồ thị và 

nghiên cứu các quy luật thay đổi của tỷ giá đã di n ra trong quá khứ. 

Để tăng cƣờng đƣợc sự đánh giá về tình hình thị trƣờng, của lãi suất, tỷ 

giá..vv, ngân hàng cần có một bộ phận độc lập chuyên thu thập, sàng lọc  phân tích 

các tin tức trên thị trƣờng rồi từ đó đƣa các nhận định về thị trƣờng. Phòng/bộ phận 

này có thể đăng tải các nhận định của mình cho các đơn vị kinh doanh làm cơ sở 

tham khảo ra các quyết định kinh doanh. 

3.2.3. Nhóm giải pháp hạn chế và giảm thiểu rủi ro hoạt động 

 Giải pháp về quy trình tác nghiệp 

  - Cần định k  rà soát các qui trình nghiệp vụ và kiến nghị lên Trung tâm cải 

tiến qui trình để thay đổi, bổ sung nhằm đảm bảo ph  hợp với thực tế, đảm bảo tính 

ch t ch , đầy đủ, rõ ràng, hạn chế chồng chéo. Soát xét và thiết kế lại toàn bộ các 

qui trình của ngân hàng, ƣu tiên các qui trình chính, mang tính chi phối: qui trình tín 

dụng, qui trình thanh toán, qui trình huy động, qui trình thẻ,... 

  - Ban hành Sổ tay nghiệp vụ hƣớng dẫn tất cả các nghiệp vụ trong toàn hệ 

thống. 

  - Chỉnh sửa qui định về công tác kiểm tra các nghiệp vụ làm cơ sở pháp lý 

cho việc kiểm tra, tự kiểm tra toàn hệ thống. 

  - Tăng cƣờng chốt kiểm soát gian lận và trách nhiệm liên quan thông qua 

việc soát xét các qui trình và tính hiệu quả của các chốt kiểm soát (s  đƣợc thực 

hiện khi triển khai RCSA). Đ c biệt ch  ý đến các đơn vị kinh doanh, thẻ tín dụng, 
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thanh toán quốc tế, kiều hối,...Bổ sung trách nhiệm chống gian lận vào hợp đồng lao 

động của từng cá nhân. 

  - Cần phải có sự tham gia của tất cả các phòng ban trong các hoạt động thu 

thập dữ liệu tổn thất. Thêm vào đó, cần xây dựng và chính thức hóa quy trình thu 

thập dữ liệu tổn thất. Quy trình này phải linh hoạt để có thể cập nhật các nguồn 

thông tin c ng nhƣ phản ánh đ ng các khả năng rủi ro hoạt động khi môi trƣờng 

kinh doanh thay đổi. Quy trình này cần đƣợc thông báo rộng rãi và thống nhất trong 

toàn ngân hàng. 

 Giải pháp nâng cao nhận thức về rủi ro hoạt động và tính tuân thủ quy 

trình cho cán bộ nhân viên 

-  Nhấn mạnh tầm quan trọng của quản lý rủi ro, coi đó là một phần của văn 

hóa doanh nghiệp, vấn đề sống còn của doanh nghiệp. Xây dựng “văn hóa quản trị 

rủi ro minh bạch”, tất cả các lỗi của qui trình đều phải đƣợc báo cáo lên cấp trên để 

c ng đề ra giải pháp khắc phục và tạo kho dữ liệu về các dấu hiệu, sự cố. 

-  Các nhân viên mới đƣợc tuyển dụng cần phải đƣợc đào tạo về nhận diện và 

cách ứng xử với những rủi ro thông thƣờng nhƣ phân biệt tiền giả, chữ ký giả...chứ 

không chỉ đơn thuần đào tạo về nghiệp vụ nhƣ hiện nay. 

-   Quy định rõ về quyền hạn và trách nhiệm của từng cán bộ trong từng vị trí 

công việc, trong từng qui trình nghiệp vụ. 

-  Thƣờng xuyên theo dõi, giám sát, nhắc nhở nhân viên phải tuân thủ các quy 

trình trong quá trình tác nghiệp. Thực hiện áp dụng chế tài xử lý đối với hành vi cố 

ý không tuân thủ. 

-  Định k  phải tổ chức kiểm tra kiến thức chuyên môn, quy trình nghiệp vụ 

đối với toàn thể cán bộ.  

-  Ban hành các văn bản quy định về chế tài xử lý đối với các trƣờng họp làm 

phát sinh dấu hiệu rủi ro hoạt động. Xử lý nghiêm các trƣờng họp vi phạm không 

chỉ là bồi hoàn về vật chất khi phát sinh tổn thất, không chỉ áp dụng xử lý kỷ luật 

đối với cá nhân mà các chi nhánh để xảy ra rủi ro c ng phải có trách nhiệm liên 
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quan, do vậy mà quy định này phải có tính răn đe, th c đẩy các chi nhánh trực thuộc 

phải áp dụng triệt để các quy trình quản lý rủi ro. 

-  Tiếp tục ban hành cảnh báo rủi ro theo từng ngành, lĩnh vực, mảng hoạt 

động để tăng cƣờng nhận diện, phòng chống rủi ro. 

3.2.4. Một số giải pháp khác. 

Nhìn chung các giải pháp bên trên đề ra nếu Vietinbank có thể áp dụng vào 

mô hình triển khai trong thời gian tới c ng có thể phần nào giảm bớt đƣợc những 

rủi ro trong hệ thống và cả các nghiệp vụ khác liên quan tới khách hàng và đối tác, 

nâng cao sự uy tín của Vietinbank. Ngoài ra có thể kể tới một số các giải pháp khác 

nhƣ sau:  

- Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực để giảm thiểu các rủi ro trong hoạt 

động của Ngân hàng: Vietinbank m c d  đã có nhiều nhân viên am hiểu nghiệp vụ 

Ngân hàng nhƣng vẫn thiếu các nhân viên giỏi làm trong lĩnh vực QLRRTD, 

QLRRTT, QLRRHĐ. Ngân hàng cần thiết phải xây dựng đội ng  cán bộ giỏi nghề 

trong các lĩnh vực này. Công tác đào tạo cán bộ tín dụng, cán bộ kinh doanh ngoại 

tệ cần đáp ứng đƣợc yêu cầu về trình độ nghiệp vụ kinh doanh cao và việc nghiên 

cứu thị trƣờng ch t ch , đòi hỏi các cán bộ có tính năng động nhạy bén, có khả 

năng phân tích đánh giá xu hƣớng biến động của thị trƣờng trong nƣớc c ng nhƣ 

quốc tế. Vietinbank cần đ c biệt ch  ý đào tạo chuyên sâu dài hạn. Việc đào tạo 

cán bộ kinh doanh ngoại tệ phải có thời gian tối thiểu là một năm và đào tạo gối 

đầu, khi cán bộ đƣợc đào tạo thành thạo thì mới đào tạo tiếp. Yêu cầu cán bộ cho 

bộ phận tín dụng, kinh doanh ngoại tệ và nghiên cứu thị trƣờng là nam giới trẻ, có 

khả năng phân tích nhạy bén với thị trƣờng, giỏi tiếng Anh. Việc tăng cƣờng đào 

tạo đội ng  cán bộ trẻ có năng lực để tạo cơ sở cho sự phát triển sau này. Trong 

thời gian tới, Vietinbank cần chủ động tự đào tạo đội ng  cán bộ chuyên trách 

QLRRTD, QLRRTT, QLRRHĐ thông qua các hình thức nhƣ: Tích cực cử cán bộ 

tham gia các khoá đào tạo trong và ngoài nƣớc về QLRR nói chung, QLRRTD, 

QLRRHĐ & QLRRTT nói riêng; Mời các chuyên gia nƣớc ngoài giảng dạy về 
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QLRRTD, QLRRTT và kinh nghiệm thực hành tại các nƣớc khác, nhằm nâng cao 

kiến thức c ng nhƣ học hỏi kinh nghiệm thực hành; Tham gia thực hiện các đề tài 

nghiên cứu về QLRRTT mang tính ứng dụng và thực ti n cao đối với hoạt động của 

Ngân hàng. 

- Đội ng  quản lý, lãnh đạo, ban điều hành cần chấp hành nghiêm ng t 

những quy chế xử lý xử phạt với đội ng  nhân viên nếu gây ra những rủi ro mang 

yếu tố khách quan từ chính bản thân nhân viên ngân hàng. 

- Nhân viên toàn bộ hệ thống cần tích cực học hỏi những kiến thức hiện đại 

cập nhật từ thời k  4.0 đƣa vào thực hiện trong hệ thống để đảm bảo yếu tố hiện 

đại, tiện lợi và chính xác cao nhất.  

- Ngân hàng Vietinbank cần chủ động đƣa những công nghệ hiện đại 4.0 giải 

quyết nghiệp vụ qua hệ thống giảm bớt thao tác của con ngƣời c ng s  làm giảm 

đƣợc rủi ro của toàn hệ thống vì khi áp dụng máy tính vào xử lý thì các nghiệp vụ 

thƣờng đƣợc đảm bảo chính xác đến 99,9%. 

3.3. Kiến nghị  

3.3.1. Kiến nghị đối với Nhà nƣớc 

 Thứ nhất, hoàn thiện khung pháp lý và các qui định về đo lường và QTRR của 

các NHTMVN 

Hiện nay, từ phía NHNN chƣa có văn bản pháp lý nào qui định việc đo 

lƣờng và QTRRTT tại các NHTM Việt nam. Nếu các qui định chi tiết về 

QTRRTT chƣa đƣa ra, các NHTM có thể chƣa nhận thức đƣợc đầy đủ sự cần thiết 

c ng nhƣ cách thức đ ng đắn để QTRRTT.  Các văn bản pháp lý về các hoạt động 

phái sinh c ng còn thiếu (mới chỉ dừng lại ở hoạt động mua bán k  hạn, hoán đổi 

ngoại tệ và hoán đổi lãi suất). NHNN nên ra thêm các văn bản và hƣớng dẫn các 

NHTM trong việc QTRRTT c ng nhƣ các qui định về các sản phẩm phái sinh. Đó 

là nền tảng đầu tiên cho các NHTM để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ phức 

tạp để tự bảo vệ mình với RRTT ho c thậm chí là đầu cơ kiếm lợi nhuận trên các 

biến động của lãi suất, tỷ giá. 
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 Thứ hai, không ngừng thực hiện các giải pháp nhằm ổn định môi trường 

kinh tế - chính trị - xã hội 

Đảm bảo môi trƣờng kinh tế - chính trị - xã hội ổn định gi p các doanh 

nghiệp, các thành phần kinh tế khác có đƣợc sự yên tâm trong hoạt động, đảm bảo 

việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay từ đó tạo điều kiện phát triển và đảm bảo tính 

ổn định bền vững của nền kinh tế, gi p doanh nghiệp có khả năng thanh toán vốn 

vay, giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng. M t khác, chính việc bất ổn của môi trƣờng 

kinh tế - chính trị - xã hội lại gây khó khăn cho doanh nghiệp trong HĐKD của 

mình, dẫn tới khả năng doanh nghiệp khó khăn trong việc thanh toán các khoản vay, 

chính từ đó lại càng làm cho nền kinh tế - chính trị - xã hội thêm bất ổn. 

Vậy yêu cầu đ t ra trong bối cảnh hiện nay là nhà nƣớc không ngừng thực 

hiện các biện pháp hỗ trợ cho hoạt động nông nghiệp nông thôn, mở rộng các thị 

trƣờng xuất nhập khẩu tránh tình trạng lệ thuộc vào một số quốc gia nhất định dẫn 

tới rủi ro cao khi có biến cố xảy ra. Ngoài ra c ng cần thực hiện các biện pháp ổn 

định kinh tế vĩ mô, các chính sách tiền tệ linh hoạt, giảm thâm hụt ngân sách nhà 

nƣớc. 

Về m t chính trị - xã hội, trong những năm gần đây với nhiều biến cố bất ổn 

về m t chính trị xã hội trên thế giới đã cho thấy rằng sự cấp thiết không ngừng nỗ 

lực để đảm bảo ổn định về m t chính trị xã hội. Bên cạnh đó, ở Việt Nam trong 

những năm gần đây c ng g p không ít những biến cố gây bất ổn về chính trị xã hội, 

song Đảng và Nhà nƣớc ta đã rất khéo léo, kiên trì và nỗ lực thực hiện những biện 

pháp ngoại giao và bảo vệ chủ quyền khéo léo, mềm dẻo trƣớc những hành động 

xâm phạm chủ quyền của nƣớc làng giềng. Chính vì thế, d  g p các rất nhiều các 

biến cố lớn nhỏ bởi nhiều yếu tố xong nền chính trị - xã hội Việt Nam vẫn luôn duy 

trì đƣợc tính ổn định, bền vững, tạo điều kiện thuận lợi cho các Ngành nghề, lĩnh 

vực kinh tế khác nhau phát triển. Chính bởi nhƣ vậy, Đảng, Nhà nƣớc và Chính phủ 

không ngừng duy trì và thực hiện các biện pháp khác nhau nhằm đảm bảo ổn định 

nền chính trị xã hội. 
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3.3.3. Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc 

Trong những năm gần đây, ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam không ngững đƣa 

ra các cơ chế, chính sách nhằm tăng cƣờng hiệu quả hoạt động của các ngân hàng 

c ng nhƣ tăng cƣờng năng lực quản trị rủi ro của các ngân hàng. Tuy nhiên, để 

hoàn thiện hơn nữa những vấn đề này, ngân hàng Nhà nƣớc cần thực hiện một số 

biện pháp nhằm hoàn thiện các cơ chế, chính sách của mình theo hƣớng ph  hợp 

với thông lệ quốc tế và tăng cƣờng khả năng quản trị rủi ro và giảm thiểu rủi ro cho 

các tổ chức tín dụng, cụ thể; 

- Ngân hàng Nhà nƣớc đã ban hành thông tƣ số 02/2013/TT-NHNH về quy 

định về phân loại tài sản có, mức trích, phƣơng pháp trích lập dự phòng rủi ro và 

việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nƣớc ngoài trong đó đã đề cập tới việc phân loại tài sản có theo 

phƣơng pháp định tính,căn cứ vào hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của bản thân 

các ngân hàng. Tuy nhiên việc phân loại nợ theo phƣơng pháp này chƣa đƣợc áp 

dụng phổ biến tại các ngân hàng trong khi đó, đây lại là một phƣơng pháp khá tiên 

tiến, ph  hợp với thông lệ quốc tế bởi nó đã thực hiện phân loại nợ căn cứ vào nhiều 

chỉ tiêu định lƣợng c ng nhƣ định tính phản ánh toàn diện tình hình doanh nghiệp, 

đơn vị đi vay. Do đó, Ngân hàng Nhà nƣớc không ngừng hoàn thiện thông tƣ này và 

đ c biệt là điều 11 về phân loại tài sản có dựa trên hệ thống xếp hạng tín dụng của 

các ngân hàng. Có sự hƣớng dẫn cụ thể, chi tiết cho các ngân hàng thực hiện. 

- Ngân hàng cần xây dựng chính sách về quản lý nhà nƣớc đối với hệ thống 

ngân hàng nhà nƣớc trong đó có Vietinbank để có hiệu quả hoạt động cao. Tránh 

tình trạng các vị trí nhân sự chủ chốt bị bỏ trống lâu ngày ảnh hƣởng lớn tới hoạt 

động sản xuất kinh doanh của ngân hàng đồng thời c ng ảnh hƣởng lớn tới hoạt 

động quản trị RRTD của Vietinbank nói riêng. 

- Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nƣớc c ng không ngừng nâng cao chất 

lƣợng công tác dự báo, công tác hoạch định chiến lƣợc, cung cấp cho các TCTD 
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hay gi p cho các TCTD có cơ sở để dự báo thực tế các di n biến phục vụ cho 

HĐKD của mình, c ng nhƣ phòng ngừa RRTD có khả năng xảy ra. 

- Không ngừng củng cố, hoàn thiện và phát triển Trung tâm thông tin tín 

dụng (CIC), nhằm đảm bảo cho các ngân hàng trong hệ thống ngân hàng Việt Nam 

có thể khai thác thông tin một cách thuận lợi, d  dàng, đầy đủ, chính xác và kịp thời 

nhất. 

Xây dựng hệ thống công bố thông tin. Ủy ban Basel c ng có văn bản trình bày 

hƣớng dẫn về việc công bố thông tin về RRTD tại tổ chức hoạt động của ngân hàng 

và thảo luận các nhu cầu thông tin giám sát có liên quan. Sáng kiến này c ng là một 

phần trong công việc của Ủy ban nhằm tăng cƣờng tính minh bạch của ngân hàng 

và kỷ luật thị trƣờng bằng cách khuyến khích các ngân hàng cung cấp cho các bên 

tham gia thị trƣờng và công ch ng những thông tin về tình hình tài chính c ng nhƣ 

hiệu quả hoạt động, các HĐKD và rủi ro của một ngân hàng. Theo báo cáo này 

thông tin về RRTD phải: (i) ph  hợp và kịp thời, (ii) đáng tin cậy, (iii) so sánh độc, 

(iv) quan trọng, (v) toàn diện, (vi) không độc quyền. 

Kết luận chƣơng: 

 Dựa trên cơ sở lý thuyết tại Chƣơng 1 và phân tích, đánh giá thực trạng cụ 

thể tại chƣơng 2, chƣơng 3 đã đƣa ra định hƣớng và các giải pháp nhằm phòng ngừa 

và hạn chế rủi ro trong hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam, 

đồng thời có một số kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam. 
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KẾT LUẬN 

 Thị trƣờng càng phát triển thì càng xuất hiện nhiều rủi ro và điều đáng lo ngại nữa 

là các loại rủi ro trong Ngân hàng thƣơng mại lại có mối quan hệ nguyên nhân - kết 

quả. Các nghiên cứu về rủi ro ngân hàng nhƣ: thanh khoản, lãi suất, tín dụng, tác 

nghiệp rất thời sự và chất lƣợng cao. Vì vậy nghiên cứu phân tích rủi ro trong hoạt 

động ngân hàng nhằm tìm biện pháp nâng cao sức khỏe cho ngân hàng rất cần thiết. 

Thông qua các nội dung đã trình bày, đề tài luận văn mong muốn làm rõ các vấn đề 

sau: 

 Một là, Cơ sở lý luận về rủi ro của ngân hàng thƣơng mại, tác động của rủi ro 

và ý nghĩa của việc phân loại, đánh giá rủi ro trong hoạt động của ngân hàng thƣơng 

mại.  

 Hai là, luận văn đã đi sâu phân tích và đánh giá thực trạng hoạt độngrủi ro tại 

Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam, đánh giá các nguyên nhân gây ra rủi ro 

và những thuận lợi, khó khăn trong quản lý rủi ro tại Ngân hàng TMCP Công 

thƣơng Việt Nam. 

 Ba là, trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng rủi ro, luận văn đã đề xuất 

các giải pháp phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động của Ngân hàng 

TMCP Công thƣơng Việt Nam. Để tăng thêm tính khả thi của các giải pháp này, 

luận văn đề xuất một số kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền là Ngân hàng Nhà 

nƣớc Việt Nam. 
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